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TỈNH ĐẮK LẮK

----------

Số 482/QĐ-UBND                     
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đắk Lắk, ngày 14 tháng  02 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu thống kê

cấp tỉnh, huyện, xã


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã” và chế độ báo cáo thống kê của các Bộ, Ngành;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk tại tờ trình số 49/TTr-CTK ngày 20/01/2015,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh thực hiện hệ thống các chỉ tiêu thống kê theo danh mục và các biểu mẫu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung các biểu mẫu được phân công, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công giao trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3; 
- Bộ KH&ĐT (TCTK) (b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Cục Thống kê Đắk Lắk;

- Lưu: VT, TH (N- 90).


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Y Dhăm Ênuôl


LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thống kê về việc thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh. Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh  thực hiện báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã ban hành theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phân công thực hiện các mẫu biểu áp dụng báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh  bao gồm 30 biểu.

· Lĩnh vực đất đai, dân số: 08 biểu;

· Lĩnh vực kinh tế: 06 biểu;

· Lĩnh vực xã hội, môi trường: 13 biểu;

· Lĩnh vực đầu tư: 03 biểu.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị các đơn vị có ý kiến đóng góp để kịp thời sửa đổi, hiệu chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

             UBND TỈNH ĐẮK LẮK
MỤC LỤC

PHẦN I: MẪU BIỂU BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ

PHẦN II: HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ


Biểu số: 01A/X-NLTS Diện tích đất

Biểu số: 01B/X-NLTS Cơ cấu đất

Biểu số: 02/X-DS Dân số

Biểu số: 03/X-DS Số hộ, cơ cấu hộ dân cư

Biểu số: 04/X-DS Số trẻ em mới sinh

Biểu số: 05/X-DS Số người chết

Biểu số: 06/X-DS Số người nhập cư xuất cư

Biểu số: 07/X-DS Số cuộc kết hôn, số vụ ly hôn

Biểu số: 08/X-TKQG Chi ngân sách nhà nước xã/phường/thị trấn

Biểu số: 09/X-TKQG Thu ngân sách nhà nước xã/phường/thị trấn

Biểu số: 10/X-NLTS Cơ sở kinh tế, trang trại

Biểu số: 11/X-NLTS Diện tích gieo trồng cây hàng năm

Biểu số: 12/X-NLTS Diện tích cây lâu năm

Biểu số: 13/X-NLTS  Nuôi trồng thủy sản

Biểu số: 14/X-XHMT Giáo dục mầm non

Biểu số: 15/X-XHMT Giáo dục tiểu học

Biểu số: 16/X-XHMT Nhân lực của trạm y tế

Biểu số: 17/X-XHMT Tiêm chủng trẻ em

Biểu số: 18/X-XHMT Số người nghiện ma túy, số người có HIV, AIDS

Biểu số: 19/X-XHMT Hộ dân cư, thôn/khu đạt tiêu chuẩn văn hóa, hộ dùng nước sạch, hố xí hợp vệ sinh

Biểu số: 20/X-XHMT Số hộ dân cư nghèo, thoát nghèo, tái nghèo

Biểu số: 21A/X-XHMT Số hộ dân cư thiếu đói

Biểu số: 21B/X-XHMT Số hộ dân cư thiếu đói

Biểu số: 22/X-XHMT Số nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương

Biểu số: 23/X-XHMT Số vụ bạo lực gia đình người già, phụ nữ và trẻ em trong gia đình

Biểu số: 24/X-XHMT Số vụ cháy nổ

Biểu số: 25/X-XHMT Số vụ thiệt hại do thiên tai gây ra

Biểu số: 26/X-VĐT Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn do UBND xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư (tháng)

Biểu số: 27/X-VĐT Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn do UBND xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư (quý)

Biểu số: 28/X-VĐT Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn phân theo nguồn vốn, khoản mục đầu tư, ngành kinh tế (năm)



PHẦN I

MẪU BIỂU BÁO CÁO 

CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ

	Biểu số: 01A/X-NLTS

Ngày báo cáo:

Ngày 31 tháng 1 năm sau
	DIỆN TÍCH ĐẤT

Đến 31/ 12/ 20.....
	Đơn vị lập BC:

UBND Xã/Phường/Thị trấn

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê huyện



                                                                                                                                           Đơn vị tính: Ha

	Mục đích sử dụng đất
	Mã số
	Tổng 

diện tích 

tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức 

NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức 

phát triển quỹ đất (TPQ)
	Tổ chức khác (TKQ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Tổng diện tích các loại đất (=02+16+30)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A. Đất nông nghiệp
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất trồng cây hàng năm
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất trồng lúa
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất trồng cây hàng năm khác
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất trồng cây lâu năm
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất lâm nghiệp
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất rừng sản xuất
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất rừng phòng hộ
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất rừng đặc dụng
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.. Đất làm muối
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Đất nông nghiệp khác
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B. Đất phi nông nghiệp
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đất ở
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất ở tại nông thôn
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất ở tại đô thị
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất chuyên dùng
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Mục đích sử dụng đất
	Mã số
	Tổng 

diện tích 

tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức 

NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức 

phát triển quỹ đất (TPQ)
	Tổ chức khác (TKQ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất quốc phòng
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất an ninh
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất có mục đích công cộng
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Đất phi nông nghiệp khác
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C. Đất chưa sử dụng
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đất bằng chưa sử dụng
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất đồi núi chưa sử dụng
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Núi đá không có rừng cây
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D. Đất mặt nước ven biển
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.Đất mặt nước ven biển có mục đích khác
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh tình hình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	……, Ngày…..tháng…..năm 20…..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 01B/X-NLTS

Ngày báo cáo:

Ngày 31 tháng 1 năm sau
	CƠ CẤU ĐẤT

Đến 31/ 12/ 20.....
	Đơn vị lập BC:

UBND Xã/Phường/Thị trấn

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê huyện


Đơn vị tính: %
	Mục đích sử dụng đất
	Mã số
	Tổng 

diện tích 

tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức 

NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức 

phát triển quỹ đất (TPQ)
	Tổ chức khác (TKQ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Tổng diện tích các loại đất 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A. Đất nông nghiệp
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất trồng cây hàng năm
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất trồng lúa
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất trồng cây hàng năm khác
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất trồng cây lâu năm
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất lâm nghiệp
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất rừng sản xuất
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất rừng phòng hộ
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất rừng đặc dụng
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.. Đất làm muối
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Đất nông nghiệp khác
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B. Đất phi nông nghiệp
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đất ở
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất ở tại nông thôn
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất ở tại đô thị
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất chuyên dùng
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mục đích sử dụng đất
	Mã số
	Tổng 

diện tích 

tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức 

NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức 

phát triển quỹ đất (TPQ)
	Tổ chức khác (TKQ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	- Đất quốc phòng
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất an ninh
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất có mục đích công cộng
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Đất phi nông nghiệp khác
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C. Đất chưa sử dụng
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đất bằng chưa sử dụng
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất đồi núi chưa sử dụng
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Núi đá không có rừng cây
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D. Đất  mặt nước ven biển
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn
	36
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	3.Đất mặt nước ven biển có mục đích khác
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh tình hình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	……, Ngày…..tháng…..năm20…..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)



	Biểu số: 02/X-DS
Ngày báo cáo:

Ngày 31 tháng 1 năm sau
	DÂN SỐ

Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

 Đơn vị nhận báo cáo: 

 Chi cục Thống kê




                                                                                                                                                                                  Đơn vị tính: Người  

	 STT
	Toàn xã/P/TT và chi tiết đến thôn/khu
	Dân số thời điểm 1/1
	Dân số thời điểm 31/12
	Dân số trung bình năm

	
	
	Tổng số
	TĐ: nữ
	Tổng số
	TĐ: nữ
	Tổng số
	TĐ: nữ

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5=(1+3)/2
	6=(2+4)/2

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thôn/khu/bản.........
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…………………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Cân đối dân số toàn xã/P/TT
	Đầu năm
	(+)Sinh 
	(-)Chết 
	(+)Đến
	(-)Đi 
	(=)Cuối năm

	Tổng dân số (người)
	
	
	
	
	
	

	Trong đó nữ (người)
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......  
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)




	Biểu số: 03/X-DS

Ngày báo cáo: 

Ngày 31 tháng 1 năm sau
	SỐ HỘ, CƠ CẤU HỘ DÂN CƯ

Đến 31/ 12/ 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




                                                                                                                        Đơn vị tính: Hộ

	STT
	Toàn xã/P/TT và chi tiết đến thôn/khu
	Tổng số hộ
	Chia ra:

	
	
	
	Hộ một người
	Hộ hạt nhân
	Hộ mở rộng
	Hộ hỗn hợp

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thôn/khu/bản.........
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…………………….
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu số: 04/X-DS

Ngày báo cáo: 

Ngày 31 tháng 1 năm sau
	SỐ TRẺ EM MỚI SINH

Năm 20…..
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	STT
	Tên khai sinh

 (hoặc chưa có tên)
	Nam hay nữ
	Ngày tháng năm sinh (thực tế)
	Tên người mẹ
	Tuổi người mẹ
	Địa chỉ người mẹ (Thôn/khu)
	Là con thứ mấy của người mẹ
	Con thứ ba trở lên của cặp VC (x)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số: ....... Trẻ
	
	 
	 
	
	 
	
	

	1
	…………………….
	
	 
	 
	
	 
	
	

	2
	…………………….
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 5/X-DS

Ngày báo cáo: 

Ngày 31 tháng 1 năm sau
	SỐ NGƯỜI CHẾT

Năm 20…..
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	STT
	Tên người chết
	Nam hay nữ
	Ngày tháng năm chết (thực tế)
	Tuổi người chết (thực tế)
	Địa chỉ người chết (Thôn/khu)
	Nguyên nhân chết

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Tổng số: ........người 
	
	
	 
	 
	 

	1
	…………………….
	
	
	 
	 
	 

	2
	…………………….
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu số: 6/X-DS

Ngày báo cáo: 

Ngày 31 tháng 1 năm sau
	SỐ NGƯỜI NHẬP CƯ, XUẤT CƯ

Năm 20…..
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	STT
	Tên người di cư
	Nam hay nữ
	Lý do chuyển đến, lý do chuyển đi
	Từ đâu đến, đi đâu (xã khác, huyện khác, tỉnh khác, nước ngoài)
	Địa chỉ đến, địa chỉ trước khi đi (Thôn/khu)

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	 
	Số nhập cư:.......người
	
	 
	 
	 

	1
	…………………….
	
	 
	 
	 

	2
	…………………….
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 


	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Số xuất cư:.......người
	
	 
	 
	 

	1
	…………………….
	
	 
	 
	 

	2
	…………………….
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)




	Biểu số: 07/X-DS

Ngày báo cáo: 

Ngày 31 tháng 1 năm sau
	SỐ CUỘC KẾT HÔN, 

SỐ VỤ LY HÔN

Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê



	STT
	Tên người phụ nữ
	Tuổi
	Địa chỉ trước khi kết hôn, ly hôn (Thôn/khu)
	Địa chỉ người nam giới (cùng xã, xã khác, huyện khác, tỉnh khác)
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	 
	Kết hôn:..........người
	
	 
	 
	 

	1
	…………………….
	
	 
	 
	 

	2
	…………………….
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Ly hôn:...... .người
	
	 
	 
	 

	1
	…………………….
	
	 
	 
	 

	2
	…………………….
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Để biết: (Trường hợp người phụ nữ trước khi kết hôn, ly hôn  không thuộc xã)
	
	Tên người nam giới 
	Tuổi
	Địa chỉ trước khi kết hôn, ly hôn (Thôn/khu)
	Địa chỉ người phụ nữ (xã khác, huyện khác, tỉnh khác)
	Ghi chú

	1
	Kết hôn:..........
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Ly hôn:...... .
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 08/X-TKQG 

Ngày báo cáo: 

Ngày 15 tháng 2 năm sau
	CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC XÃ/PHƯỜNG/

THỊ TRẤN

Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND Xã/Phường/Thị trấn

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê huyện




   Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Mã số
	Tổng số

	A
	B
	C
	1

	 
	TỔNG SỐ
	01
	 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	02
	 

	 
	Chi đầu tư XDCB
	03
	 

	 
	Chi đầu tư phát triển khác
	04
	 

	II
	Chi thường xuyên
	05
	 

	1
	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự
	06
	 

	1.1
	Chi dân quân tự vệ
	07
	 

	1.2
	Chi an ninh trật tự
	08
	 

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	09
	 

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	10
	 

	4
	Sự nghiệp văn hóa, thông tin
	11
	 

	5
	Sự nghiệp thể dục thể thao
	12
	 

	6
	Sự nghiệp kinh tế
	13
	 

	6.1
	Sự nghiệp giao thông
	14
	 

	6.2
	Sự nghiệp nông lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	15
	 

	6.3
	Sự nghiệp thị chính
	16
	 

	6.4
	Thương mại, dịch vụ
	17
	 

	6.5
	Các sự nghiệp khác
	18
	 

	7
	Sự nghiệp xã hội
	19
	 

	7.1
	Hưu xã và trợ cấp xã
	20
	 

	7.2
	Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, cứu tế xã hội
	21
	 

	7.3
	Khác
	22
	 

	8
	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
	23
	 

	 
	Trong đó: Quỹ lương
	24
	 

	8.1
	Quản lý nhà nước
	25
	 

	8.2
	Đảng Cộng sản Việt Nam
	26
	 

	8.3
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	27
	 

	8.4
	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM
	28
	 

	8.5
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	29
	 

	8.6
	Hội Cựu chiến binh
	30
	 

	8.7
	Hội Nông dân
	31
	 

	9
	Chi khác
	32
	 

	III
	Dự phòng
	33
	 

	IV
	Chi chuyển nguồn sang năm sau (nếu có)
	34
	 

	
	
	
	

	
	Thuyết minh tình hình:
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 09/X-TKQG 

Ngày báo cáo: 

Ngày 15 tháng 2 năm sau
	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND Xã/Phường/Thị trấn

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê huyện

 


Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Mã số
	Tổng số

	A
	B
	C
	1

	 
	TỔNG SỐ
	01
	 

	I
	Các khoản thu 100%
	02
	 

	1
	Phí, lệ phí
	03
	 

	2
	Thu từ quỹ đất công ích và đất công
	04
	 

	3
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
	05
	 

	4
	Đóng góp của nhân dân theo quy định
	06
	 

	5
	Đóng góp tự nguyện của TC, cá nhân trong và ngoài nước
	07
	 

	6
	Thu kết dư ngân sách năm trước
	08
	 

	7
	Thu khác
	09
	 

	II
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm
	10
	 

	1
	Các khoản thu phân chia tối thiểu 70%
	11
	 

	1.1
	Thuế chuyển quyền sử sử dụng đất
	12
	 

	1.2
	Thuế nhà đất
	13
	 

	1.3
	Thuế môn bài từ cá nhân, hộ kinh doanh
	14
	 

	1.4
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	15
	 

	1.5
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
	16
	 

	1.6
	Lệ phí trước bạ nhà đất
	17
	 

	2
	Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định
	18
	 

	III
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	19
	 

	 
	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên
	20
	 

	 
	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	21
	 

	IV
	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
	22
	 

	V
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có)
	23
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …...... 
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 10/X-NLTS

Ngày báo cáo: 

Ngày 31 tnags 12 năm báo cáo 
	CƠ SỞ KINH TẾ, TRANG TRẠI

 Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	Loại trang trại, loại cơ sở kinh tế


	Tổng số (trang trại, cơ sở kinh tế)
	Quy mô lao động (Người)
	Diện tích đất nông, lâm nghiệp, thủy sản (Ha)
	Doanh thu cả năm (Triệu đồng)

	
	
	Lao động thường xuyên
	LĐ không thường xuyên (lúc cao nhất)
	
	

	
	
	Tổng số LĐ thường xuyên
	TĐ: LĐ thuê ngoài
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	*. Trang trại 
	
	
	
	
	
	

	Trang trại trồng trọt
	
	
	
	
	
	

	Trang trại chăn nuôi
	
	
	
	
	
	

	Trang trại lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	

	Trang trại NT thủy sản
	
	
	
	
	
	

	Trang trại tổng hợp
	
	
	
	
	
	

	*. Cơ sở cá thể phi NLTS

 ( xếp theo hoạt động chính)
	
	
	
	
	x
	

	Khai thác (đá, cát sỏi...)
	
	
	
	
	x
	

	Sản xuất CB thực phẩm, đồ uống
	
	
	
	
	x
	

	Dệt, Sản xuất trang phục, đồ da, 
	
	
	
	
	x
	

	Chế biến gỗ và SP từ gỗ, tre, nứa
	
	
	
	
	x
	

	Sản xuất giấy, SP từ giấy, sao in
	
	
	
	
	x
	

	Sản xuất SP từ kim loại 
	
	
	
	
	x
	

	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
	
	
	
	
	x
	

	Sản xuất công nghiệp khác
	
	
	
	
	x
	

	Xây dựng nhà các loại
	
	
	
	
	x
	

	Xây dựng khác
	
	
	
	
	x
	

	Buôn bán, sửa chữa xe có động cơ
	
	
	
	
	x
	

	Thương nghiệp bán buôn, bán lẻ 
	
	
	
	
	x
	

	Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng 
	
	
	
	
	x
	

	Vận tải hành khách đường thủy
	
	
	
	
	x
	

	Vận tải hàng hóa đường thủy
	
	
	
	
	x
	

	Vận tải hành khách đường bộ
	
	
	
	
	x
	

	Vận tải hàng hóa đường bộ
	
	
	
	
	x
	

	Dịch vụ lưu trú (khách sạn, nhà trọ)
	
	
	
	
	x
	

	Dịch vụ ăn uống (quán, nhà hàng)
	
	
	
	
	x
	

	Cho thuê nhà, tài sản
	
	
	
	
	x
	

	Dịch vụ khác 
	
	
	
	
	x
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 11/X-NLTS

Ngày báo cáo:

- Vụ đông 1/12

- Vụ xuân 15/4

- Vụ hè thu 10/7 

- Vụ thu đông/mùa và năm 5/9 
	DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

 Năm 20.....

Vụ:................................
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




  Đơn vị tính: Ha

	Loại cây trồng
	Mã số
	Tổng diện tích 
	Chia ra
	Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước 

	
	
	
	Hộ, trang trại
	HTX
	Các tổ chức khác
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	TỔNG DT GIEO TRỒNG 
	01
	
	
	
	
	

	I. Lúa 
	02
	
	
	
	
	

	* Chia theo loại chân ruộng:
	
	
	
	
	
	

	1. Lúa ruộng
	03
	
	
	
	
	

	2. Lúa nương
	04
	
	
	
	
	

	* Chia theo giống lúa
	
	
	
	
	
	

	· Giống…
	
	
	
	
	
	

	· Giống….
	
	
	
	
	
	

	· Giống
	
	
	
	
	
	

	· Giống
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	

	II. Ngô và cây lương thực có hạt khác 
	20
	
	
	
	
	

	1. Ngô (bắp)
	21
	
	
	
	
	

	2. Kê, lúa mì, lúa mạch, cao lương...
	
	
	
	
	
	

	III. Cây lấy củ có chất bột
	
	
	
	
	
	

	1. Khoai lang
	
	
	
	
	
	

	2. Sắn (mỳ)
	
	
	
	
	
	

	3. Khoai sọ
	
	
	
	
	
	

	4. Dong giềng
	
	
	
	
	
	

	5. Cây lấy củ có chất bột khác
	
	
	
	
	
	

	IV. Cây Mía
	
	
	
	
	
	

	1. Mía
	
	
	
	
	
	

	V. Cây thuốc lá, thuốc lào
	
	
	
	
	
	

	1. Thuốc lá
	
	
	
	
	
	

	2. Thuốc lào
	
	
	
	
	
	

	VI. Cây lấy sợi
	
	
	
	
	
	

	1. Bông
	
	
	
	
	
	

	2. Đay (bố)
	
	
	
	
	
	

	3. Cói (lác)
	
	
	
	
	
	

	4. Lanh
	
	
	
	
	
	

	5. Cây lấy sợi khác
	
	
	
	
	
	

	VII. Cây có hạt chứa dầu
	
	
	
	
	
	

	1. Đậu tương (đậu nành)
	
	
	
	
	
	

	2. Lạc (đậu phộng)
	
	
	
	
	
	

	3. Vừng (mè)
	
	
	
	
	
	

	4. Cây có hạt chứa dầu khác
	
	
	
	
	
	

	VIII. Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh
	
	
	
	
	
	

	1. Rau các loại
	
	
	
	
	
	

	a. Rau lấy lá
	
	
	
	
	
	

	Rau muống
	
	
	
	
	
	

	Cải các loại
	
	
	
	
	
	

	Rau cần
	
	
	
	
	
	

	Bắp cải
	
	
	
	
	
	

	Súp lơ
	
	
	
	
	
	

	.......
	
	
	
	
	
	

	Rau lấy lá khác
	
	
	
	
	
	

	b. Rau lấy quả
	
	
	
	
	
	

	Dưa hấu
	
	
	
	
	
	

	Dưa chuột/ dưa leo
	
	
	
	
	
	

	Bí xanh
	
	
	
	
	
	

	Bí đỏ (Bí ngô)
	
	
	
	
	
	

	Bầu
	
	
	
	
	
	

	Mướp
	
	
	
	
	
	

	Su su
	
	
	
	
	
	

	Ớt trái ngọt
	
	
	
	
	
	

	Cà chua
	
	
	
	
	
	

	Đậu lấy quả
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	Rau lấy quả khác
	
	
	
	
	
	

	c. Rau lấy củ, rễ hoặc lấy thân
	
	
	
	
	
	

	Su hào
	
	
	
	
	
	

	Cà rốt
	
	
	
	
	
	

	Khoai tây
	
	
	
	
	
	

	Tỏi tươi các loại
	
	
	
	
	
	

	Hành tây
	
	
	
	
	
	

	Hành củ tươi
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	Rau lấy củ, rễ hoặc lấy thân khác
	
	
	
	
	
	

	d. Rau các loại khác chưa phân vào đâu
	
	
	
	
	
	

	2. Đậu các loại
	
	
	
	
	
	

	a. Đậu xanh
	
	
	
	
	
	

	b. Đậu đen
	
	
	
	
	
	

	c..............
	
	
	
	
	
	

	f. Đậu lấy hạt khác
	
	
	
	
	
	

	3. Hoa, cây cảnh
	
	
	
	
	
	

	a.   Hoa các loại
	
	
	
	
	
	

	Hoa lay ơn
	
	
	
	
	
	

	Hoa hồng
	
	
	
	
	
	

	............
	
	
	
	
	
	

	Hoa khác
	
	
	
	
	
	

	b. Cây cảnh các loại
	
	
	
	
	
	

	    Đào
	
	
	
	
	
	

	   Mai
	
	
	
	
	
	

	   Quất
	
	
	
	
	
	

	   Bonsai
	
	
	
	
	
	

	........
	
	
	
	
	
	

	Cây cảnh khác
	
	
	
	
	
	

	IX. Cây gia vị, dược liệu hàng năm
	
	
	
	
	
	

	1. Cây gia vị hàng năm
	
	
	
	
	
	

	Ớt cay
	
	
	
	
	
	

	Sả
	
	
	
	
	
	

	 …..
	
	
	
	
	
	

	Cây gia vị hàng năm khác
	
	
	
	
	
	

	2. Cây dược liệu hàng năm
	
	
	
	
	
	

	Bạc hà
	
	
	
	
	
	

	Ngải cứu
	
	
	
	
	
	

	 ………………….
	
	
	
	
	
	

	Cây dược liệu hàng năm khác
	
	
	
	
	
	

	X. Cây hàng năm khác
	
	
	
	
	
	

	1. Cây làm thức ăn gia súc (cỏ voi…)
	
	
	
	
	
	

	2. Cây làm phân xanh
	
	
	
	
	
	

	3. Cây hàng năm khác
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)




	Biểu số: 12/X-NLTS

Ngày báo cáo: 

Ngày 25 tháng 11 năm báo cáo
	DIỆN TÍCH CÂY LÂU NĂM

 Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê


Đơn vị tính: Ha

	Loại cây trồng
	Mã cây
	Tổng số  (ha)
	Chia ra
	Tăng, giảm so cùng kỳ năm trước
	Số cây trồng phân tán cho sản phẩm

	
	
	
	Hộ, trang trại
	HTX
	Các tổ chức khác
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	TỔNG DIỆN TÍCH HIỆN CÓ
	01
	
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Cây ăn quả
	02
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Nho
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	03
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	04
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	05
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Xoài, cây ăn quả nhiệt đới, cận nhiệt đới
	08
	
	 
	 
	 
	 
	 

	a. Xoài
	Diện tích hiện có
	09
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	10
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	11
	
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Chuối
	Diện tích hiện có
	14
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	15
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	16
	
	 
	 
	 
	 
	 

	c. Thanh long
	Diện tích hiện có
	19
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	20
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	21
	
	 
	 
	 
	 
	 

	d. Dứa (thơm, khóm)
	Diện tích hiện có
	24
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	25
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	26
	
	 
	 
	 
	 
	 

	e. Sầu riêng
	Diện tích hiện có
	29
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	30
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	31
	
	 
	 
	 
	 
	 

	f. Na (mãng cầu)
	Diện tích hiện có
	34
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	35
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	36
	
	 
	 
	 
	 
	 

	g. Măng cụt
	Diện tích hiện có
	39
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	40
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho sản SP
	41
	
	 
	 
	 
	 
	 

	h. Đu đủ
	Diện tích hiện có
	44
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	45
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho sản SP
	46
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	......
	….
	
	 
	 
	 
	 
	 


	Loại cây trồng
	Mã cây
	Tổng số  (ha)
	Chia ra
	Tăng, giảm so cùng kỳ năm trước
	Số cây trồng phân tán cho sản phẩm

	
	
	
	Hộ, trang trại
	HTX
	Các tổ chức khác
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	m. Các loại cây ăn quả nhiệt đới và cận nhiệt đới khác
	Diện tích hiện có
	114
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	115
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	116
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Cam, quýt và các loại quả có múi khác
	119
	
	 
	 
	 
	 
	 

	a. Cam
	Diện tích hiện có
	120
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	121
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	122
	
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Quýt
	Diện tích hiện có
	125
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	126
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	127
	
	 
	 
	 
	 
	 

	c. Chanh
	Diện tích hiện có
	130
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	131
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	132
	
	 
	 
	 
	 
	 

	d. Bưởi, bòng
	Diện tích hiện có
	135
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	136
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	137
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…….
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	f. Cây ăn quả có múi khác
	Diện tích hiện có
	160
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	161
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	162
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Táo, mận và các loại quả có hạt như táo
	165
	
	 
	 
	 
	 
	 

	a. Táo
	Diện tích hiện có
	166
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	167
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	168
	
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Mận  
	Diện tích hiện có
	171
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	172
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	173
	
	 
	 
	 
	 
	 

	c. Mơ 
	Diện tích hiện có
	176
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	177
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	178
	
	 
	 
	 
	 
	 

	……..
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	f. Các loại quả có hạt như táo khác
	Diện tích hiện có
	241
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	242
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	243
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Nhãn, vải, chôm chôm
	246
	
	 
	 
	 
	 
	 

	a. Nhãn
	Diện tích hiện có
	247
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	248
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	249
	
	 
	 
	 
	 
	 


	Loại cây trồng
	Mã cây
	Tổng số  (ha)
	Chia ra
	Tăng, giảm so cùng kỳ năm trước
	Số cây trồng phân tán cho sản phẩm

	
	
	
	Hộ, trang trại
	HTX
	Các tổ chức khác
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	b. Vải
	Diện tích hiện có
	252
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	253
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	254
	
	 
	 
	 
	 
	 

	c. Chôm chôm
	Diện tích hiện có
	257
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Trồng mới
	258
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	259
	
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Cây ăn quả khác
	262
	
	 
	 
	 
	 
	 

	a. ......
	.....
	….
	
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Cây ăn quả khác
	Diện tích hiện có
	350
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	351
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	352
	
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Cây lấy quả chứa dầu
	355
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Dừa
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	356
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	357
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	358
	
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Cây lấy dầu khác 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	401
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	402
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	403
	
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Điều 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	406
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	407
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	408
	
	 
	 
	 
	 
	 

	IV. Hồ tiêu 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	511
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	512
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	513
	
	 
	 
	 
	 
	 

	V. Cao su 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	516
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	517
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	518
	
	 
	 
	 
	 
	 

	VI. Cà phê
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	521
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	522
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	523
	
	 
	 
	 
	 
	 


	Loại cây trồng
	Mã cây
	Tổng số  (ha)
	Chia ra
	Tăng, giảm so cùng kỳ năm trước
	Số cây trồng phân tán cho sản phẩm

	
	
	
	Hộ, trang trại
	HTX
	Các tổ chức khác
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	VII. Chè búp
	526
	
	
	
	
	
	

	1. Chè búp
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	527
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	528
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	529
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Chè hái lá
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	532
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	533
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	534
	
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII. Cây gia vị, cây dược liệu lâu năm
	537
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Cây gia vị lâu năm
	538
	
	 
	 
	 
	 
	 

	a. Gừng
	Diện tích hiện có
	539
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	540
	
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Đinh hương
	Diện tích hiện có
	543
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	544
	
	 
	 
	 
	 
	 

	c. Vani
	Diện tích hiện có
	547
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	548
	
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	.…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	f. Cây gia vị lâu năm khác
	Diện tích hiện có
	600
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	601
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.Cây dược liệu lâu năm
	604
	
	 
	 
	 
	 
	 

	a. Hồi
	Diện tích hiện có
	605
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	606
	
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Tam thất
	Diện tích hiện có
	609
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	610
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…….
	….
	
	 
	 
	 
	 
	 

	f. Cây dược liệu lâu năm khác 
	Diện tích hiện có
	675
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	676
	
	 
	 
	 
	 
	 

	IX. Cây lâu năm khác
	679
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Dâu tằm
	Diện tích hiện có
	680
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	681
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	682
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Ca cao
	Diện tích hiện có
	685
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	686
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	687
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Cây sơn
	Diện tích hiện có
	690
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	691
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	692
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4…….
	.....
	….
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Cây lâu năm khác
	Diện tích hiện có
	741
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	742
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	743
	
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT ….........
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 13/X-NLTS

Ngày báo cáo: 

Ngày 25 tháng 11 năm báo cáo 
	NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Chia ra
	Chênh lệch so cùng kỳ năm trước (+,-)
	Diện tích nuôi trong ruộng lúa

	
	
	
	Nuôi thâm canh
	Nuôi bán thâm canh
	Quảng canh cải tiến
	Tổng số 
	Nuôi thâm canh
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	*. DT nuôi trồng thủy sản
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	Số cơ sở có DT nuôi TS
	Cơ sở
	
	
	
	
	
	
	

	a. Nuôi cá
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	- Cá trắm, chép, chày
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	- Rô phi
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	- Cá............
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	...........
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	...........
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	b. Nuôi tôm
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	- Tôm càng xanh
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	- Tôm.....
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	...........
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	...........
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	c. Nuôi thủy sản khác
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	d. Ươm nuôi giống TS
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	*. Lồng/bè nuôi thủy sản 
	Lồng/bè
	
	
	
	
	
	
	

	Số cơ sở có lồng/bè
	Cơ sở
	
	
	
	
	
	
	

	a. Lồng nuôi cá
	Lồng/bè
	
	
	
	
	
	
	

	TĐ:  Cá trắm, chép, chày
	Lồng/bè
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng thể tích lồng
	M3
	
	
	
	
	
	
	


	b. Lồng nuôi tôm
	Lồng/bè
	
	
	
	
	
	
	

	TĐ: ................
	Lồng/bè
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng thể tích lồng
	M3
	
	
	
	
	
	
	

	b. Lồng nuôi thủy sản khác
	Lồng/bè
	
	
	
	
	
	
	

	TĐ: ................
	Lồng/bè
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng thể tích lồng
	M3
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 14/X-XHMT

Ngày báo cáo: 

Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo


	GIÁO DỤC MẦM NON

Năm 20.....- 20.....

(Thời điểm 30/9)
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	Chỉ tiêu
	Đơn vị 
tính
	Năm trước
	Năm nay

	
	
	
	Tổng số
	Công 
lập
	Dân
lập
	Tư 
thục

	A
	B
	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5

	1. Trường giáo dục mầm non
	Trường
	
	 
	 
	 
	 

	Bao gồm: - Số nhà trẻ
	Nhà trẻ
	
	
	
	
	

	                 - Số trường mẫu giáo
	Trường
	
	
	
	
	

	                 - Số trường mầm non
	Trường
	
	
	
	
	

	2. Lớp học
	 Lớp
	
	 
	 
	 
	 

	- Hệ nhà trẻ
	Nhóm trẻ
	
	 
	 
	 
	 

	- Hệ mẫu giáo
	Lớp
	
	 
	 
	 
	 

	3. Phòng học
	 Phòng
	
	 
	 
	 
	 

	- Phòng học kiên cố
	 Phòng
	
	 
	 
	 
	 

	- Phòng học bán kiên cố
	 Phòng
	
	 
	 
	 
	 

	- Phòng học tạm
	 Phòng
	
	 
	 
	 
	 

	4. Giáo viên 
	Người
	
	 
	 
	 
	 

	- Số giáo viên nhà trẻ
	Người
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:   + Nữ
	Người
	
	 
	 
	 
	 

	                 + Dân tộc ít người
	Người
	
	 
	 
	 
	 

	- Số giáo viên mẫu giáo
	Người
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:   +Nữ
	Người
	
	 
	 
	 
	 

	              + Dân tộc ít người
	Người
	
	 
	 
	 
	 

	5. Số học sinh mầm non
	Người
	
	 
	 
	 
	 

	- Hệ nhà trẻ
	Trẻ 
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:   + Nữ
	Trẻ 
	
	 
	 
	 
	 

	                  + Dân tộc ít người
	Trẻ 
	
	 
	 
	 
	 

	- Hệ mẫu giáo
	Học sinh
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:   +Nữ
	Học sinh
	
	 
	 
	 
	 

	              + Dân tộc ít người
	Học sinh
	
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	.........,  Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu số: 15/X-XHMT
Ngày báo cáo: 

Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
	GIÁO DUC TIỂU HỌC

Năm 20…..- 20…..

(Thời điểm 30/9)
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê



	Chỉ tiêu
	Đơn vị 
tính
	Năm trước
	Năm nay

	
	
	
	Tổng số
	Công 
lập
	Dân
lập
	Tư 
thục

	A
	B
	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5

	1. Trường tiểu học
	Trường
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Số trường đạt chuẩn
	“
	
	
	
	
	

	2. Lớp học
	Lớp
	
	
	
	
	

	3. Phòng học
	Phòng
	
	
	
	
	

	Chia ra: - Phòng học kiên cố
	“
	
	 
	 
	 
	 

	          - Phòng học bán kiên cố
	“
	
	 
	 
	 
	 

	          - Phòng học tạm
	“
	
	 
	 
	 
	 

	4. Giáo viên 
	Người
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: - Nữ
	“
	
	 
	 
	 
	 

	 -  Dân tộc ít người
	“
	
	 
	 
	 
	 

	 -  Giáo viên đạt chuẩn
	“
	
	 
	 
	 
	 

	5. Học sinh
	Người
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: - Nữ
	“
	
	 
	 
	 
	 

	 -  Dân tộc ít người
	“
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	*. Giáo dục tiểu học trong trường 

nhiều cấp học
	Trường
	
	
	
	
	

	Trường phổ thông cơ sở (cấp I+II)
	“
	
	
	
	
	

	Trường trung học (cấp I+II+III)
	“
	
	
	
	
	

	Lớp học tiểu học
	Lớp
	
	
	
	
	

	 Phòng học tiểu học
	Phòng
	
	
	
	
	

	 Giáo viên tiểu học
	Người
	
	
	
	
	

	Trong đó: - Nữ
	“
	
	
	
	
	

	 -  Dân tộc ít người
	“
	
	
	
	
	

	 -  Giáo viên đạt chuẩn
	“
	
	
	
	
	

	Học sinh tiểu học
	Người
	
	
	
	
	

	Trong đó: - Nữ
	“
	
	
	
	
	

	 -  Dân tộc ít người
	“
	
	
	
	
	

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	…......,  Ngày …. tháng … năm 20….

Chủ tịch UBND xã/P/TT ……... 
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu số: 16/X-XHMT

Ngày báo cáo: 

Ngày 15 tháng 1 năm sau
	NHÂN LỰC 

CỦA TRẠM Y TẾ

Năm 20.....

(Có đến31/12)
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	Chỉ tiêu
	Đơn vị 
tính
	Năm trước
	Năm nay

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	*. Tổng số lao động 
	Người
	 
	 
	
	

	*. Nhân lực y tế
	Người
	
	
	
	

	Chia ra:
	 
	 
	 
	
	

	Ngành y:  - Bác sĩ
	Người
	 
	 
	
	

	             - Y sĩ
	"
	 
	 
	
	

	             - Y tá
	"
	 
	 
	
	

	             - Hộ sinh 
	"
	 
	 
	
	

	Ngành dược: - Dược sĩ (cả TS, PTS)
	Người
	
	
	
	

	                 - Dược sĩ trung cấp
	"
	
	
	
	

	                  - Dược tá
	"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu số: 17/X-XHMT

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 15 tháng 1 năm sau
	TIÊM CHỦNG TRẺ EM 

DƯỚI 1 TUỔI

Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	STT
	Thôn/khu/bản/tổ dân phố
	Số trẻ em dưới 1 tuổi trong năm (người)
	Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiên chủng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế  (người)
	Tỷ lệ trẻ em dưới
1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%)

	A
	B
	1
	2
	3=(2/1)x100

	 
	Tổng số
	
	 
	 

	1
	Thôn/khu/bản.............
	
	 
	 

	2
	…
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 


	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …...... 
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 18/X-XHMT

Ngày báo cáo: 

Ngày 15 tháng 1 năm sau
	SỐ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY,

SỐ NGƯỜI CÓ HIV, AIDS

Năm 20.....

(Đến 31/12)
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




                                                                                                          Đơn vị tính: Đánh dấu x nếu có

	STT
	Tên người có sự kiện

(nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, có HIV, bệnh nhân AIDS, chết do AIDS)
	Nam hay nữ
	Tuổi
	Nghiện ma túy có hồ sơ QL

(x)
	Có HIV

(x)
	Bệnh nhân AIDS

(x)
	Chết do AIDS

(x)
	Địa chỉ (Thôn/khu)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu số: 19/X-XHMT

Ngày báo cáo:

Ngày 31 tháng 1 năm sau
	HỘ DÂN CƯ, THÔN/KHU 

ĐẠT TIÊU CHUẨN VĂN HÓA, 

HỘ DÙNG NƯỚC SẠCH, 

HỐ XI HỢP VỆ SINH

Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

 Đơn vị nhận báo cáo: 

 Chi cục Thống kê




                                                                                                                           Đơn vị tính: Hộ

	STT
	Toàn xã/P/TT và chi tiết đến thôn/khu
	Tổng số hộ dân cư
	Đạt tiêu chuẩn văn hóa
	Số hộ dùng nước sạch
	Số hộ có hố xí hợp vệ sinh

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	
	Tổng số
	
	
	
	

	1
	Thôn/khu...............
	
	
	
	

	2
	…………………….
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	

	4
	 
	
	
	
	

	5
	 
	
	
	
	

	6
	 
	
	
	
	

	7
	 
	
	
	
	

	8
	 
	
	
	
	

	9
	 
	
	
	
	

	10
	 
	
	
	
	

	11
	 
	
	
	
	

	12
	 
	
	
	
	

	13
	 
	
	
	
	

	14
	 
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	*
	Số thôn/khu đạt TCVH
	x
	
	x
	x


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu số: 20/X-XHMT

Ngày báo cáo: 

Ngày 15 tháng 1 năm sau
	SỐ HỘ DÂN CƯ NGHÈO,

THOÁT NGHÈO, TÁI NGHÈO

Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	STT
	Họ tên chủ hộ
	Số khẩu của hộ (người)
	Địa chỉ (Thôn/ khu)
	Thuộc diện chính sách

(đánh dấu x)
	Năm thoát nghèo, mới nghèo 
	Nguyên nhân chính của thoát nghèo, nghèo, tái nghèo

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	 Hộ thoát nghèo
	
	
	 
	 
	

	1
	...
	
	
	 
	 
	

	2
	...
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	 II
	Hộ nghèo từ năm trước chuyển sang
	
	
	 
	 
	

	 1
	 ...
	
	
	 
	 
	

	 2
	 ...
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III
	Hộ nghèo mới
	
	
	 
	 
	

	 1
	 ...
	
	
	 
	 
	

	 2
	 ...
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	 IV
	Hộ tái nghèo
	
	
	 
	 
	

	 1
	 ...
	
	
	
	
	

	 2
	 ...
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 21A/X-XHMT

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 11 hàng tháng


	SỐ HỘ DÂN CƯ THIẾU ĐÓI

Tháng…..năm 20...
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	STT
	Họ tên chủ hộ
	Số khẩu của hộ (người)
	Địa chỉ 

(Thôn/ khu)
	Thuộc diện hộ chính sách

(đánh dấu x)
	Thuộc diện hộ nghèo (N), cận nghèo (CN) 

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	1
	...
	
	
	 
	

	2
	...
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	


	 
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …...... 
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 21B/X-XHMT

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15/1 năm sau
	SỐ HỘ DÂN CƯ THIẾU ĐÓI

Năm 20...
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	STT
	Họ tên chủ hộ
	Số khẩu của hộ (người)
	Địa chỉ 

(Thôn/ khu)
	Số tháng thiếu đói trong năm (tháng)
	Thuộc diện hộ chính sách

(đánh dấu x)
	Thuộc diện hộ nghèo (N), cận nghèo (CN) 

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	...
	
	
	 
	 
	

	2
	...
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


*.Chỉ tiêu bổ sung:

Tình hình hỗ trợ đối tượng nghèo, thiếu đói:

- Nguồn hỗ trợ: Lương thực......Kg, trong đó nhận từ cấp trên........Kg

                         Hiện vật khác qui tiền......... Nghìn đồng, trong đó nhận từ cấp trên.......Nghìn đồng

                         Tiền mặt..........Nghìn đồng, trong đó nhận từ cấp trên.......Nghìn đồng

- Đối tượng được hỗ trợ: 

   + Hỗ trợ dịp tết:   ....... Lượt Hộ, giá trị hỗ trợ..........Nghìn đồng, trong đó lương thực......Kg

   + Thiếu đói (ngoài dịp tết):........ Lượt Hộ, giá trị hỗ trợ..........Nghìn đồng, trong đó lương thực......Kg

        TĐ: Hộ chính sách ......... Lượt Hộ, giá trị hỗ trợ..........Nghìn đồng, trong đó lương thực......Kg

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …...... 
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 22/X-XHMT

Ngày báo cáo: 

Ngày 15 tháng 1 năm sau
	SỐ NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT, 

NHÀ TÌNH NGHĨA, NHÀ TÌNH THƯƠNG ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ BÀN GIAO CHO CÁC HỘ 

DÂN CƯ SỬ DỤNG

 Năm 20…
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	STT
	Đối tượng hộ
	Số nhà

(nhà)
	Trị giá xây dựng (Triệu đồng)
	Nguồn vốn chia ra:

	
	
	
	
	Vốn ngân sách Nhà nước

(Triệu đồng)
	Vốn của các tổ chức XH huy động

(Triệu đồng)
	Vốn khác

(Triệu đồng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	
	
	
	
	

	I
	Thuộc diện hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc có nhà tạm bợ, dột nát, …
	
	
	
	
	

	
	Chia theo đối tượng:
	
	
	
	
	

	1
	Hộ gia đình có công với cách mạng
	
	
	
	
	

	2
	Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số
	
	
	 
	 
	

	3
	 Hộ gia đình trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai
	
	
	 
	 
	

	4
	 Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
	
	
	 
	 
	

	5
	Hộ gia đình đang sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn
	
	
	 
	 
	

	6
	Hộ khác
	
	
	 
	 
	

	II
	Hộ không thuộc diện hộ nghèo
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	......... Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 23/X-XHMT

Ngày báo cáo:

Ngày 15 tháng 1 năm sau
	SỐ VỤ BẠO LỰC GIA ĐÌNHG NGƯỜI GIÀ, PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH

 Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	STT
	Toàn xã/P/TT và chi tiết đến thôn/khu
	Số vụ ngược đãi
	Số vụ ngược đãi đã được xử lý

	
	
	Tổng số


	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	Số vụ bạo lực gia đình người già
	Số vụ bạo lực gia đình phụ nữ
	Số vụ bạo lực gia đình trẻ em
	
	Số vụ bạo lực gia đình người già
	Số vụ bạo lực gia đình phụ nữ
	Số vụ bạo lực gia đình trẻ em

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thôn/khu...............
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…………………….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mô tả phát sinh (nói rõ thời gian, tình huống, nguyên nhân xảy ra các sự kiện, làm tổn hại người già, phụ nữ và trẻ em.): .................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......  
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 24/X-XHMT

Ngày báo cáo:

Khi phát sinh: chậm nhất sau 1 ngày xảy ra;

Cả năm: Ngày 15 tháng 1 năm sau
	SỐ VỤ CHÁY, NỔ

Từ ngày …/ … đến ngày…/…

 Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê




	Vụ xảy ra
	Số vụ (vụ)
	Tổng giá trị thiệt hại  (triệu đồng)
	Số người bị thương (người)

	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Là nhân khẩu TTTT của xã/P/TT

	A
	1
	2
	3
	4

	I. Vụ cháy
	
	
	
	

	1. Tại khu dân cư
	
	
	
	

	2. Trong doanh nghiệp
	
	
	
	

	3. Cháy rừng
	
	
	
	

	4. Nơi khác
	
	
	
	

	II. Vụ nổ
	
	
	
	

	1. Tại khu dân cư
	
	
	
	

	2. Trong doanh nghiệp
	
	
	
	

	3. Nơi khác
	
	
	
	


Mô tả phát sinh (nói rõ thời gian, tình huống xảy ra sự kiện, làm tổn hại, hư hỏng, phá hủy về hiện vật nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi...): .................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …...... 
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 25/X-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Khi phát sinh: chậm nhất sau 1 ngày;

Cả năm: Ngày 31/1 năm sau
	SỐ VỤ VÀ THIỆT HAI DO THIÊN TAI GÂY RA

Từ ngày …/… đến …/… 

Năm 20.....
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê




	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Áp thấp nhiệt đới
	Động đất
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Mưa lớn, mưa đá
	Ngập lụt
	Núi lửa
	Rét đậm, rét hại
	Sạt lở đất
	Sét đánh
	Sóng thần
	Triều cường
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	SỐ VỤ THIÊN TAI
	
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. I. THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI
	
	
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	II.        1. Số người chết
	1
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Số người mất tích
	2
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số người bị thương
	3
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. II. THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Công trình phòng chống lụt bão và công trình hạ tầng
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.1. Công trình phòng chống lụt bão
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.1.1. Chiều dài các đoạn đê bị vỡ, bị cuốn trôi
	4
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2. Chiều dài các đoạn đê bị sạt lở
	5
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3. Ước khối lượng đất đê bị sạt lở, bị cuốn trôi
	6
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4. Chiều dài các đoạn kè bị vỡ, bị cuốn trôi
	7
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5. Ước khối lượng đá kè bị vỡ, bị cuốn trôi
	8
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6. Ước khối lượng bê tông bị sạt lở, bị cuốn trôi
	9
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Công trình thủy lợi
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.2.1. Số lượng công trình phai, đập, cống bị phá hủy
	10
	Cái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2. Số lượng công trình phải, đập, cống bị hư hỏng
	11
	Cái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3. Số trạm bơm bị phá hủy, hư hỏng
	12
	Cái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4. Chiều dài kênh mương bị sạt lở, bị cuốn trôi
	13
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5. Ước khối lượng đất bị sạt lở, cuốn trôi
	14
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6. Ước khối lượng đá bị sạt lở,cuốn trôi
	15
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7. Ước khối lượng bê tông bị sạt lở, cuốn trôi
	16
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Công trình giao thông
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.3.1. Số tàu thuyển bị phá hủy, bị chìm
	17
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2. Số tàu, thuyền bị hư hại
	18
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3. Số tàu, thuyền bị mất tích
	19
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4. Số cầu, cống bị phá hủy
	20
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5. Số cầu, cống bị hư hỏng
	21
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6. Chiều dài đường xe cơ giới bị sạt lở, bị cuốn trôi
	22
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7. Chiều dài đường sắt bị sạt lở, bị cuốn trôi
	23
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8. Chiều dài đường xe cơ giới bị ngập
	24
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9. Khối lượng đất,đá, bê tông… bị sạt lở, cuốn trôi
	25
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10. Số ô tô bị hỏng, bị trôi
	26
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11. Số toa tảu bị hỏng
	27
	Toa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Công trình điện và bưu điện
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.4.1. Số cột điện trung và cao thế bị gãy, đổ
	28
	Cột
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2. Số cột điện hạ thế bị đổ
	29
	Cột
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3. Số trạm biến thế bị ngập,hư hại
	30
	Trạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4. Số cột đường dây thông tin bị đổ
	31
	Cột
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5. Số lượng dây thông tin bị đứt
	32
	Km
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6. Đường dây điện lực bị đứt
	33
	Km
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Thiệt hại về sản xuất kinh doanh
	
	· 
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1. Diện tích lúa bị ngập, bị hư hỏng
	34
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1. Trong đó: Diện tích lúa bị mất trắng
	35
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.  Diện tích mạ bị ngập, bị hư hỏng
	36
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Diện tích hoa màu bị ngập, bị hư hỏng
	37
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1. Trong đó: Diện tích hoa màu bị mất trắng
	38
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Diện tích cây ăn quả bị hỏng
	39
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Diện tích cây công nghiệp bị ngập, bị hư hỏng
	40
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Diện tích cây phòng hộ bị hỏng
	41
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7. Diện tích vườn ươm cây giống bị hư hỏng
	42
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8. Số trâu, bò bị chết
	43
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9. Số lợn bị chết
	44
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.Số gia cầm bị chết
	45
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.Diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng
	46
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12.Số lượng nhà xưởng, kho tàng, khách sạn, cửa hàng, công trình phục vụ SXKD…bị hư hỏng
	47
	Cái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.Số lượng máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa, sản phâm bị cuốn trôi
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.13.1. Số lượng máy nông nghiệp bị hư hỏng
	48
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.2. Số lượng máy bơm điện bị ngập, bị hư hỏng
	49
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.3. Số lượng phân bón bị ngập, bị cuốn trôi
	50
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.4. Số lượng thuốc trừ sâu bị ngập, bị trôi
	51
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.5. Khác (ghi cụ thể số lượng và đơn vị tính từng loại)
	52
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.6.
	53
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.7.
	54
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.8.
	55
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.9.
	56
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.Số lượng từng loại máy móc thiết bị, vật tư, hàng hóa, sản phẩm bị hư hỏng, bị ẩm, ướt, ngập nước nhưng có thể sửa chữa, phục hồi
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.14.1. 
	57
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.2.
	58
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.3.
	59
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.4
	60
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.5.
	61
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thiệt hại về công trình văn hóa, phúc lợi
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3.1. Số phòng học bị sập đổ, cuốn trôi
	62
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Áp thấp nhiệt đới
	Động đất
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Mưa lớn, mưa đá
	Ngập lụt
	Núi lửa
	Rét đậm, rét hại
	Sạt lở đất
	Sét đánh
	Sóng thần
	Triều cường
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3.2. Số phòng học bị ngập, bị hư hại một phần
	63
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. Số phòng khám, phòng điều trị, trạm xá, trạm điều dưỡng bị sập đổ, cuốn trôi
	64
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4. Số phòng khám, phòng điều trị, trạm xá, trạm điều dưỡng ngập, bị hư hại một phần
	65
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Số trụ sở cơ quan bị thiệt hại
	66
	Trụ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.1. Trong đó: Số phòng bị thiệt hại
	67
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6. Số lượng công trình văn hóa, phúc lợi khác bị hư hỏng nặng (ghi cụ thể từng loại)
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3.6.1. 
	68
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.2. 
	69
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.3.
	70
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.4.
	71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.5.
	72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Nhà ở bị thiệt hại nặng
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4.1. Số nhà ở bị sập, bị cuốn trôi
	73
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2. Số nhà ở bị ngập nước
	74
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3. Số nhà ở bị sạt lở, tốc mái
	75
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Môi trường sinh thái và đời sống
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	5.1. Số người bị mất nhà ở do nhà bị sập đổ hoặc bị cuốn trôi
	76
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Số người tạm thời không có chỗ ở do nhà ở bị ngập nước
	77
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3. Diện tích khu dân cư bị ô nhiễm do thuốc sâu, xăng dầu, phân bón, hóa chất độc tan trong nước
	78
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	6. Tài sản khác bị thiệt hại
	79
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	6.1. 
	80
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2. 
	81
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3. 
	82
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.
	83
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.
	84
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Ước tính tổng giá trị thiệt hại
	85
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Kết quả khắc phục ban đầu hậu quả lụt, bão
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	8.1. Cứu hộ người và tài sản
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	8.1.1. Số người được cứu
	86
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.2. Số tài sản được cứu
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


	8.1.3. 
	87
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.4.
	88
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.5.
	89
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.6.
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.7.
	91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2. Trợ giúp
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	8.2.1. Số người được trợ giúp
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	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …...... 
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 26/X-VĐT

Ngày báo cáo: 

Ngày 10 hàng tháng


	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG CƠ BẢN

(Do UBND xã, phường, TT 

làm chủ đầu tư)

Tháng …. năm……….
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê



	STT
	 
	Mã số
	Kế hoạch năm ……….
	Thực hiện tháng ……..
	Lũy kế thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng …..
	Dự ước thực hiện tháng ….
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Tổng số
	01
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Phân theo nguồn vốn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Vốn ngân sách nhà nước
	02
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vốn cân đối ngân sách xã
	03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất
	04
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vốn khác
	06
	 
	 
	 
	 
	 


	3
	Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu
	05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Do nhân dân đóng góp
	
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Phân theo công trình, hạng mục công trình
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình………….
	07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình………….
	08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình………….
	09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình………….
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình………….
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình………….
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	Thuyết minh tình hình:……………………………………………..…………………………………………………….

	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …...... 
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 27/X-VĐT

Ngày báo cáo: 

Ngày 10 tháng cuối quý
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG CƠ BẢN

(Do UBND xã, phường, TT  làm chủ đầu tư)

Qúy …. năm………
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê

	STT
	Mã số
	Thực hiện quý báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo
	Dự tính quý tiếp theo 

	A
	 B
	1
	2
	3

	Tổng số
	1
	 
	 
	 

	A. Phân theo nguồn vốn
	 
	 
	 
	 

	1. Vốn ngân sách Nhà nước 
	2
	 
	 
	 

	 - Ngân sách trung ương
	3
	 
	 
	 

	 - Ngân sách địa phương
	4
	 
	 
	 

	2. Vốn vay 
	5
	 
	 
	 

	 - Trái phiếu Chính phủ
	6
	 
	 
	 

	- Vốn tín dụng đầu tư phát triển (07=08+09)
	7
	
	
	

	+ Vốn trong nước
	08
	 
	 
	 

	+ Vốn nước ngoài (ODA)
	09
	 
	 
	 

	 - Vốn vay khác
	10
	 
	 
	 

	 3. Vốn tự có
	11
	 
	 
	 

	4. Vốn huy động từ các nguồn khác
	12
	 
	 
	 

	B. Phân theo khoản mục đầu tư
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 

	 + Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong nước
	13
	 
	 
	 

	 + Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất
	14
	 
	 
	 

	1. Đầu tư xây dựng cơ bản (15=16+17+18)
	15
	
	
	

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 

	- Xây dựng và lắp đặt
	16
	 
	 
	 

	 -  Máy móc, thiết bị
	17
	 
	 
	 

	- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác
	18
	 
	 
	 

	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	+ Chi đền bù, giải phóng mặt bằng
	19
	 
	 
	 

	+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất
	20
	
	
	

	2. Đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB
	21
	 
	 
	 

	3. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ
	22
	 
	 
	 

	4. Đầu tư bổ sung vốn lưu động
	23
	 
	 
	 

	5. Đầu tư khác
	24
	 
	 
	 

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 28/X-VĐT

Ngày báo cáo: 

Ngày 15/2 năm sau
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN PHÂN THEO NGUỒN VỐN - KHOẢN MỤC ĐÀU TƯ - NGÀNH KINH TẾ

Năm………
	Đơn vị lập BC: 

UBND xã/P/TT

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê











     Đơn vị tính: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thực hiện năm báo cáo

	A
	B
	1

	Tổng số  (01=02+05+11+12=15+21+22+23)
	01
	

	A. Phân theo nguồn vốn
	 
	 

	1. Vốn ngân sách Nhà nước 
	02
	 

	 - Ngân sách trung ương
	03
	 

	 - Ngân sách địa phương
	04
	 

	2. Vốn vay 
	05
	 

	- Trái phiếu Chính phủ
	06
	 

	 - Vốn tín dụng đầu tư phát triển (05=08+09)
	07
	 

	+ Vốn trong nước
	08
	 

	+ Vốn nước ngoài (ODA)
	09
	 

	- Vốn vay khác
	10
	 

	3. Vốn tự có
	11
	 

	4. Vốn huy động từ các nguồn khác
	12
	 

	B. Phân theo khoản mục đầu tư
	 
	 

	Tr.đó: + Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong nước
	13
	 

	   + Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất
	14
	 

	1. Đầu tư xây dựng cơ bản (15=16+17+18)
	15
	 

	Chia ra:
	 
	 

	- Xây dựng và lắp đặt
	16
	 

	- Máy móc, thiết bị
	17
	 

	- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác
	18
	 

	Trong đó:
	 
	 

	+ Chi đền bù, giải phóng mặt bằng
	19
	 

	+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất
	20
	 


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thực hiện năm báo cáo

	A
	B
	1

	2. Đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB
	21
	 

	3. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ
	22
	 

	4. Đầu tư khác
	23
	 

	C. Phân theo mục đích đầu tư (Ghi cụ thể theo ngành có phát sinh đầu tư theo mã ngành VISIC 2007) 
	 
	 

	 ……………………………
	 
	 

	 ……………………………
	 
	 


	- Thuyết minh tình hình:………………………………………………………………… 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Chủ tịch UBND xã/P/TT …......
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


PHẦN II

HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH CÁCH GHI                                            BIỂU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ
HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẤP XÃ

BIỂU SỐ: 01A/X -NLTS, 01B/X-NLTS: 

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU ĐẤT

1. Mục đích, ý nghĩa

Diện tích đất là chỉ tiêu đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ việc quy hoạch và xây dựng kế hoạch sử dụng đất một cách có hiệu quả; đồng thời là căn cứ để đề xuất việc ban hành hoàn chỉnh chính sách pháp luật về đất đai; là mẫu số để tính các chỉ tiêu thống kê như: mật độ dân số;  thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích, hiệu quả  trên một đơn vị đất…

Cơ cấu đất nhằm đánh giá tỉ trọng các loại đất  theo mục đích sử dụng so với  tổng diện tích đất tự nhiên; hoặc tỉ trọng các loại đất chi tiết so với tổng diện tích đất khái quát theo mục đích sử dụng, vvv… theo yêu cầu của các cấp quản lý, nghiên cứu…

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a) Diện tích đất

Tổng diện tích đất tự nhiên của đơn vị hành chính là toàn bộ diện tích các loại đất thuộc phạm vi quản lý hành chính của đơn vị hành chính đó trong đường địa giới hành chính xác định được lấy theo số liệu do cơ quan địa chính có thẩm quyền đo đạc và công bố.

Tổng diện  tích đất  tự nhiên bao gồm nhiều loại đất khác nhau tuỳ theo tiêu thức phân loại. Thông thường diện tích đất đai đựơc phân theo mục đích sử dụng và người sử dụng

(1) Diện tích đất theo tiêu thức mục đích sử dụng: Là diện tích của phần đất có cùng mục đích sử dụng trong phạm vi của đơn vị hành chính, bao gồm: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

- Đất nông nghiệp: Là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về  nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và mục đích bảo vệ, phát triển rừng; bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất nông nghiệp khác.

+ Đất  sản xuất nông  nghiệp:  Là đất  nông  nghiệp sử dụng vào mục đích sản  xuất nông nghiệp; bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm.

+  Đất lâm nghiệp: Là đất có rừng tự nhiên hoặc có rừng trồng đạt tiêu chuẩn rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; đất khoanh nuôi phục hồi rừng (đất đã giao, cho thuê để khoanh nuôi, bảo vệ nhằm phục hồi rừng bằng hình thức tự nhiên là chính); đất để trồng rừng mới (đất đã giao, cho thuê để trồng rừng và đất có cây rừng mới trồng chưa đạt tiêu chuẩn rừng). Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: Là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng thuỷ sản; bao gồm đất nuôi trồng nước lợ và đất chuyên nuôi trồng nước ngọt.

+ Đất làm muối: Là đất các ruộng  muối để sử dụng vào mục đích sản xuất muối.

+ Đất nông nghiệp khác: Là đất tại nông thôn sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.

-  Đất  phi  nông  nghiệp:  Là  đất  đang  được  sử  dụng  không  thuộc  nhóm  đất  nông nghiệp; bao gồm: đất ở, đất chuyên dùng, đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng, đất phi nông nghiệp khác.

+ Đất ở: Là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thừa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất ở; bao gồm đất ở  tại nông thôn và đất ở tại đô thị.

+ Đất  chuyên  dùng: Bao  gồm  đất  trụ  sở  cơ  quan,  công  trình  sự  nghiệp; đất quốc phòng, an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất dùng cho mục đích công cộng.

+ Đất  tôn giáo,  tín ngưỡng: Là đất do cơ sở tôn giáo sử dụng và đất có cơ sở  tín ngưỡng dân gian; bao gồm đất tôn giáo và đất tín ngưỡng.

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa:  Là đất để làm nơi mai táng tập trung.

+ Đất  sông  suối  và  mặt  nước  chuyên  dùng:  Là  đất  có  mặt  nước  không  sử  dụng chuyên vào các mục đích nuôi  trồng  thủy sản,  thuỷ điện,  thuỷ  lợi. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng bao gồm: đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và đất có mặt nước chuyên dùng.

+ Đất phi nông nghiệp khác: Là đất  làm nhà nghỉ,  lán  trại, nhà  tạm  (không phải  là nhà ở) để người  lao động sử dụng  tại các trang  trại ở nông  thôn; đất để xây dựng cơ sở sản xuất dịch vụ nông,  lâm ngư nghiệp tại đô thị như xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt (kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất), xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng  cơ  sở ươm  tạo cây  giống,  con giống, xây dựng  kho,  nhà của hộ  gia đình,  cá nhân chứa nông sản,  thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.

- Nhóm  đất  chưa  sử  dụng:  Là  đất  chưa  xác  định mục  đích  sử  dụng;  bao  gồm  đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây.

+ Đất bằng chưa sử dụng: Là đất bằng phẳng ở đồng bằng, thung lũng, cao nguyên chưa sử dụng.

+ Đất đồi núi chưa sử dụng: Là đất chưa sử dụng trên vùng đồi, núi.

+ Núi đá không có rừng cây: Là đất chưa sử dụng ở dạng núi đá, trên đó không có rừng cây.

(2) Diện tích đất theo tiêu thức người sử dụng, quản lý đất:

- Người  sử  dụng đất:  Là  người  được Nhà  nước  giao  đất,  cho  thuê  đất,  công  nhận quyền  sử  dụng  đất;  bao  gồm  hộ  gia  đình,  cá  nhân;  cộng  đồng  dân  cư;  tổ  chức  (trong nước), cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

- Người được giao quản lý đất: Là tổ chức trong nước, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được Nhà nước giao đất để quản lý; bao gồm tổ chức được giao quản lý đất, cộng đồng dân cư được giao quản lý đất.

b) Cơ cấu đất:

(1) Cơ cấu diện tích đất theo tiêu thức mục đích sử dụng:

Là  tỉ  trọng diện  tích của phần đất có cùng mục đích sử dụng  trong phạm vi diện tích  tự  nhiên  của  đơn  vị  hành  chính,  bao  gồm  tỷ  trọng  đất  nông  nghiệp,  đất  phi  nông nghiệp và đất chưa sử dụng chiếm trong tổng diện tích tự nhiên.
(2) Cơ cấu diện  tích đất  theo  tiêu thức người sử dụng, quản lý đất:
Là  tỉ  trọng diện tích của phần đất có cùng đối tượng sử dụng hoặc đối tượng được giao để quản lý  trong phạm vi diện tích tư nhân  của đơn vị hành chính, bao gồm tỷ trọng đất của các đơn vị, cá nhân, tổ chức… quản lý hoặc sử dụng chiếm trong tổng diện tích tự nhiên.

3. Phân tổ chủ yếu
- Hiện trạng sử dụng;

- Loại đất;

4. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu 


Đây là yêu cầu thống kê thường xuyên hiện trạng đất đai hàng năm. Căn cứ vào số liệu chuẩn Tổng kiểm kê đất đai ở một năm nào đó, theo dõi biến động, chuyển hóa đất đai hàng năm để có số liệu thực trạng của các năm tiếp theo.


Công tác địa chính và thống kê đất đai được chỉ đạo thống nhất từ  Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghiệp vụ chủ yếu của thống kê đất đai là phải cập nhật thường xuyên từng yếu tố liên quan sử dụng đất phát sinh trong năm, để sau một năm tổng hợp lũy kế lại, tạo lập số liệu hiện trạng tại 31/12, từ đó lập biểu báo cáo.

BIỂU SỐ: 02/X-DS

DÂN SỐ năm 20...

1. Mục đích, ý nghĩa


Dân số là vấn đề trung tâm của KTXH, là vấn đề con người. Thống kê dân số là yêu cầu đặt ra cho toàn quốc cũng như mỗi cấp hành chính. 


Số lượng dân số là một trong những chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản, quan trọng đối với việc xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng các nhu cầu phát triển con người; quản lý và điều hành nền kinh tế. Số lượng dân số còn là chỉ tiêu cơ bản để tính toán các chỉ tiêu bình quân theo đầu người và các chỉ tiêu nhân khẩu học khác.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính


Mỗi quốc gia, mỗi cấp hành chính đều có Số lượng dân số. Dân số được xác định tại các thời điểm và xác định dân số trung bình của các thời điểm đó. Dân số chính là số người cư trú trên một địa bàn, do đó còn gọi là Dân cư. Một người, hay một số người cùng ở, cùng ăn tạo thành Hộ dân cư. Trong thống kê, Dân số được xác định theo khái niệm “Nhân khẩu thực tế thường trú” (NKTTTT) tại hộ và Nhân khẩu đặc thù.


NKTTTT tại hộ tính đến thời điểm thống kê (không phân biệt vấn đề đăng ký hộ khẩu thường trú), bao gồm:

1) Những người vẫn thường xuyên ăn ở tại hộ tính đến thời điểm thống kê đã được 6 tháng trở lên. 


Đối với những người có hai hoặc nhiều nơi ở được xác định là nhân khẩu thực tế thường trú tại nơi họ có thời gian ăn ngủ nhiều hơn (nơi ở chính). Đối với những người ăn một nơi, ngủ một nơi được xác định là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ nơi họ ngủ. 


Đối với người đi lao động, hay là HS, SV các trường CĐ, ĐH, các trường chuyên nghiệp khác (trừ học sinh phổ thông) thường xuyên ăn, ở tại nhà trọ: Nếu họ ăn ở chung với hộ cho thuê trọ thì tính là NKTTTT của hộ cho thuê trọ; nếu họ ăn riêng thì coi là một hộ độc lập. mỗi buồng trọ được tính là một hộ

2) Những người mới chuyển đến ở ổn định tại hộ (về làm dâu, nghỉ hưu về ở tại hộ, v.v…) và những trẻ em mới sinh trước thời điểm thống kê; không phân biệt họ đã có hay không có giấy tờ pháp lý chứng nhận sự di chuyển đó.

3) Những người “tạm vắng” (tại thời điểm thống kê) vẫn tính NKTTTT tại hộ, gồm các trường hợp:

- Những người đang đi nghỉ hè, nghỉ lễ, đi công tác, đi du lịch, dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, đi chữa bệnh, v.v…có thời hạn (dưới một năm trong nước hoặc trong thời hạn quy định ở nước ngoài, không tính những người đang điều trị tập trung ở các bệnh viện tâm thần, trại phong, trại cai nghiện..., không tính những người là cán bộ đang làm việc tại các cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài và thân nhân của họ mang theo); 

- Học sinh phổ thông đi trọ học (không tính những người cư trú trong ký túc xá của các trường phổ thông nội trú, các trường dạy nghề, các trường đào tạo chuyên nghiệp);

- Những người đang bị tạm giữ; 

- Những người rời gia đình đi làm ăn ở nơi khác, gồm những người đi chưa đủ 6 tháng tính đến thời điểm thống kê, những người đi mà không có nơi ở cụ thể như đi buôn chuyến, đi đánh bắt hải sản, đi tàu viễn dương..., những người đi làm ăn ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cho phép vẫn còn trong thời hạn quy định tính đến thời điểm thống kê.


Nhân khẩu đặc thù, là bộ phận dân cư chưa được tính theo Hộ dân cư mà tính theo các quần thể có cùng địa chỉ cư trú. Nhân khẩu đặc thù bao gồm:

- Những người sống trong các nhà dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, làng trẻ SOS, các trường/lớp học tình thương, trại phong/hủi, trung tâm/trường/trại và các cơ sở...

- Học sinh đang ở tập trung (không kể học sinh phổ thông đi trọ học đã tính theo Hộ dân cư) trong các trường thanh thiếu niên, trường phổ thông nội trú, trường vừa học, vừa làm, trường câm/điếc, các tu sỹ trong các tu viện, các nhà sư hoặc tu sỹ sống trong các nhà chung, nhà chùa;

- Học sinh các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và các trường nội trú hiện đang thực tế thường trú trong ký túc xá;

- Những người lang thang, cơ nhỡ, không có nhà ở và những người sống bằng nghề trên mặt nước, những bệnh nhân không nơi nương tựa đang điều trị nội trú trong các bệnh viện (và không có bất kỳ một nơi thường trú nào khác).

- Những người do ngành Quân đội, ngành Công an quản lý tập chung (thường có quy định riêng).


Cột A, B, thể hiện toàn xã/P/TT và chi tiết (tên) đến từng thôn/khu, ghi theo thứ tự thường dùng.


Cột 1, 2, thể hiện Dân số đầu năm (1/1), ghi tổng và trong đó nữ.

 Cột 3, 4, thể hiện Dân số cuối năm (31/12), ghi tổng và trong đó nữ.


Cột 5, 6, thể hiện Dân số trung bình của năm, ghi tổng và trong đó nữ. Số liệu Dân số trung bình của năm được tính theo phương pháp giản đơn, bằng tổng số đầu năm và cuối năm chia đôi.


Cân đối Dân số toàn xã, thể hiện biến động dân số trong năm theo các yếu tố làm tăng giảm dân số; (tương tự cũng có thể cân đối dân số cho từng thôn/khu, tuy nhiên chú ý khác với cân đối toàn xã vì có các trường hợp di chuyển nội bộ từ thôn/khu này sang thôn/khu kia).


DS đầu năm+ Sinh trong năm- Chết trong năm+ Đến trong năm- Đi trong năm= DS cuối năm.

3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu


Thống kê dân số và biến động dân số là yêu cầu thường xuyên hàng năm. Căn cứ vào số liệu chuẩn Tông điều tra dân số ở một năm nào đó, theo dõi các yếu tố biến động dân số hàng năm để có số liệu dân số của các năm tiếp theo.


Công tác dân số và thống kê dân số được chỉ đạo thống nhất từ Tổng cục dân số- Kế hoạch hóa gia đình và Tổng cục thống kê. Nghiệp vụ chủ yếu của thống kê dân số là phải cập nhật thường xuyên từng yếu tố biến động dân số phát sinh trong năm, thống kê số trẻ em sinh, thống kê số người chết, thống kê số nhập cư (chuyển đến), xuất cư (chuyển đi); Dùng phương pháp cân đối để có số liệu dân số cuối năm (31/12) và lập biểu báo cáo.

BIỂU SỐ: 03/X-DS 

SỐ HỘ, CƠ CẤU HỘ DÂN CƯ Đến 31/ 12/ 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa


Hộ dân cư là một đặc điểm cư trú của Dân số, là vấn đề cơ bản trong giải quyết các chính sách xã hội của mỗi quốc gia. 


Hộ dân cư là một đơn vị (cơ sở) thu thập thông tin cập nhật thường xuyên và của các cuộc điều tra về dân số và nhà ở, cũng như trong nhiều cuộc điều tra khác về kinh tế- xã hội. Một đặc điểm xã hội quan trọng đó là Hộ dân cư có liên quan chặt chẽ với khái niệm gia đình, do đó luôn được nghiên cứu cùng với vấn đề quy mô và cơ cấu gia đình.
 
Nhìn chung mọi hoạt động của đời sống xã hội đều được triển khai thực hiện trên cơ sở số lượng, cơ cấu hộ dân cư.


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 


Hộ dân cư (đọc tắt là Hộ), do một người, hay một số người cùng ở, cùng ăn tạo thành. Đối với những hộ có từ 2 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi chung; có thể có hoặc không có quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng hoặc hôn nhân; hoặc kết hợp cả hai. 


Hộ dân cư là một khái niệm hộ dân số, số người trong hộ là nhân khẩu thực tế thường trú (NKTTTT), không phụ thuộc vào Sổ hộ khẩu; có trường hợp có cùng một Sổ hộ khẩu nhưng có sự ăn ở riêng, thì có thể tách hộ dân số, cũng có trường hợp đã tách Sổ hộ khẩu nhưng vẫn ăn ở chung, thì không tách hộ dân số. Để đối chiếu, trong hộ dân cư có thể theo dõi cả số người có hộ khẩu.


Chỉ tiêu thống kê này chỉ bao gồm loại “hộ dân cư”, không tính các loại “hộ đặc thù” (do quân đội, công an hoặc các đơn vị do ngành Lao động-TBXH quản lý theo chế độ riêng,…).


Theo đặc điểm quan hệ gia đình, Hộ được phân thành 4 loại:

- Hộ một người: Là hộ chỉ có một người đang thực tế thường trú tại địa bàn.

- Hộ hạt nhân: Là loại hộ chỉ bao gồm một “gia đình hạt nhân đơn”, gồm các trường hợp Bố và mẹ có hoặc không có con đẻ ở cùng, trường hợp Bố hoặc mẹ có ít nhất một con đẻ ở cùng.

- Hộ mở rộng: Là loại hộ gia đình mở rộng, bao gồm:

+ 01 hoặc 02 “gia đình hạt nhân đơn” + (những) người có quan hệ gia đình;

+ 02 “gia đình hạt nhân đơn” trở lên có quan hệ gia đình với nhau; 

+ 02 “gia đình hạt nhân đơn” trở lên có quan hệ gia đình với nhau + (những) người có quan hệ gia đình với ít nhất 01 “gia đình hạt nhân đơn”. 

+ 02 người trở lên có quan hệ gia đình với nhau, không có ai tạo thành một gia đình hạt nhân.

 - Hộ hỗn hợp: Là trường hợp đặc biệt của loại “Hộ mở rộng” khi vế thứ hai có ít nhất 01 người (hoặc 01 gia đình hạt nhân đơn) không có quan hệ gia đình với gia đình hạt nhân (hoặc người) thứ nhất. 


Cột A, B, thể hiện toàn xã/P/TT và chi tiết (tên) đến từng thôn/khu, ghi theo thứ tự thường dùng.


Cột 1, ghi tổng số hộ của xã/phường/thị trấn có đến thời điểm 31/12.


Cột 2 đến Cột 5, tổng số hộ của xã/phường/thị trấn được chia ra các loại hộ, số hộ chỉ có một người, số hộ là hộ hạt nhân, số hộ là hộ mở rộng, số hộ là hộ hỗn hợp. 


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu 


Thống kê Hộ dân cư và biến động hộ dân cư là yêu cầu thường xuyên hàng năm. Căn cứ vào số liệu chuẩn Tông điều tra dân số, kết hợp xử lý để có Danh sách toàn bộ Hộ dân cư trên địa bàn, chi tiết đến thôn/khu ở một năm nào đó; tiến hành theo dõi tình hình biến động Hộ dân cư, để có danh sách mới cho hàng năm.


Thống kê Hộ dân cư luôn được gắn với theo dõi tình hình nhà ở, nơi ở (nơi ở chỉ xác định đối với trường hợp không phải nhà như toa xe, gầm cầu, cống, hang... mà con người sử dụng làm nơi trú ngụ). Mỗi Hộ luôn được xác định theo nhà ở, nơi ở nhất định. Danh sách hộ luôn đi kèm với địa chỉ nhà. Chú ý trường hợp một hộ có nhiều nhà ở thì chỉ xác định theo nhà ở chính; trường hợp từ 2 hộ trở lên ở chung một nhà  thì những hộ này có cùng địa chỉ nhà.


Nghiệp vụ chủ yếu của thống kê Hộ dân cư là phải cập nhật thường xuyên các yếu tố biến động hộ trong năm; từ đó, dùng phương pháp cân đối tăng giảm với số đầu năm để có danh sách hộ đến cuối năm (31/12); và lập biểu báo cáo.


Công việc cập nhật thường xuyên các yếu tố biến động Hộ phải được thực hiện ở từng  thôn/khu, và tổng hợp lại để có số liệu của toàn xã/P/TT. 


Tại thôn/khu, lập bản theo dõi Biến động hộ trong năm, bao gồm các tình huống: tăng giảm NKTTTT trong hộ, tăng hộ do mới chuyển đến (cả hộ), do hộ mới tách ra, giảm hộ do chuyển đi (cả hộ), do chết (cả hộ). 

Thôn/Khu....                   Bản theo dõi biến động Hộ trong năm...

	Tên chủ hộ

(hộ có biến động)
	Địa chỉ, số nhà
	NKTTTT 1/1
	Sinh
	chết
	Đến
	Đi
	NKTTTT 31/12
	Ghi chú, quan hệ chủ hộ, tách hộ

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	



Bản theo dõi của thôn/khu ghi cho những hộ có phát sinh yếu tố biến động, lấy từ các bản theo dõi riêng của các yếu tố sinh, chết, đến, đi (ghi theo thứ tự thời gian của yếu tố phát sinh đầu tiên của hộ), và làm cơ sở để tổng hợp chung cho toàn xã/P/TT.


 Chủ hộ, là người đại diện cho hộ , phải là NKTTTT tại hộ, là người có thể am hiểu các thông tin cá nhân của từng NKTTTT tại hộ, được các thành viên trong hộ thừa nhận và suy tôn, đối với hộ chỉ có các cháu nhỏ thì cháu nhiều tuổi nhất được coi là chủ hộ. Chủ hộ không nhất thiết phải là chủ hộ trong sổ hộ khẩu. 


Bản theo dõi này cho phép xác định các trường hợp tăng hộ do chuyển đến cả hộ (NKTTTT 1/1= 0), tăng hộ do tách hộ (được ghi chú), giảm hộ do chuyển đi cả hộ hoặc chết cả hộ (NKTTTT 31/12= 0). Cột ghi chú ghi linh hoạt để có thể xác định được phân loại hộ, đầu năm là loại hộ này, cuối năm chuyển hóa thành loại hộ khác (ví dụ đầu năm là hộ mở rộng gồm gia đình hạt nhân đơn có mẹ già ở cùng, trong năm mẹ chết, thì cuối năm chuyển hóa thành hộ hạt nhân).

BIỂU SỐ:  04/X-DS 

SỐ TRẺ EM MỚI SINH  Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa


Sinh đẻ là đặc điểm tự nhiên, là nhân tố quan trọng, là thành phần tăng tự nhiên của Dân số. Thống kê trẻ em sinh là một nội dung  của Thống kê dân số là yêu cầu đặt ra cho toàn quốc cũng như mỗi cấp hành chính. Giám sát, định hướng sinh đẻ nhằm thực hiện các mục tiêu của phát triển dân số và kế hoạch hóa gia đình.


Nắm vững tình hình trẻ em sinh, là cơ sở thực hiện tôt các chính sách về bà mẹ, trẻ em cũng như các chính sách về con người nói chung.


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính


 Số trẻ em mới sinh, là chỉ tiêu phản ánh số trẻ được sinh ra (sinh ra sống, kể cả trường hợp đẻ ra sống sau đó bị chết sơ sinh) trong khoảng thời gian, thường tính cho một năm. Số trẻ em sinh tính trong phạm vi xã/P/TT luôn được gắn với người mẹ, (trước thời điểm sinh, người mẹ của đứa trẻ phải là NKTTTT của xã/P/TT).


Cột A, B, ghi tổng số và lần lượt Họ và tên của trẻ em sinh, ghi theo tên khai sinh, hoặc ghi chưa có tên.


Cột 1, ghi rõ giới tính của đứa trẻ là Nam hoặc nữ.


Cột 2, ghi rõ ngày/tháng/năm sinh theo thực tế.


Cột 3, ghi tên của người mẹ, theo tên đang dùng trong sổ theo dõi NKTTTT.


Cột 4, ghi tuổi của người mẹ, theo sổ theo dõi NKTTTT.


Cột 5, ghi địa chỉ của người mẹ theo Hộ thường trú, thôn/khu nào, số nhà.


Cột 6, xác định và ghi là con thứ mấy của người mẹ.


Cột 7, xác định và đánh dấu (x) các trường hợp là con thứ 3 trở lên của cặp vợ chồng; số trường hợp đánh dấu ở cột này luôn ít hơn hoặc bằng số trường hợp là con thứ 3 trở lên của người mẹ, vì người mẹ có thể có con riêng.


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu

Thống kê biến động dân số, trong đó thống kê số trẻ em sinh là yêu cầu thường xuyên hàng năm. Công tác dân số và thống kê dân số, trong đó thống kê trẻ em sinh được chỉ đạo thống nhất từ Tổng cục dân số- Kế hoạch hóa gia đình và Tổng cục thống kê. Nghiệp vụ chủ yếu của Thống kê trẻ em sinh là phải cập nhật thường xuyên từng trường hợp sinh đẻ phát sinh trong năm, và lập biểu báo cáo.


Công việc cập nhật thường xuyên từng trường hợp sinh đẻ phát sinh phải được thực hiện ở mỗi thôn/khu, và tổng hợp lại để có số liệu của toàn xã/P/TT. 


Đây cũng là nội dung của công tác dân số, đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ NKTTTT là nữ trong độ tuổi sinh đẻ, từ đó phát hiện kịp thời các tình huống mang thai và kết quả quá trình mang thai ra sao để ghi chép kịp thời. Cần chú ý ghi chép vào danh sách trẻ em sinh, không bỏ sót các trường hợp trẻ sinh ra bị chết sơ sinh (ghi vào danh sách sinh, đồng thời cũng đưa vào danh sách chết); không bỏ sót các trường hợp người mẹ tạm vắng và sinh đẻ ở nơi khác.


Nội dung ghi chép cho mỗi trẻ em sinh có thể mở rộng, trong đó phải đáp ứng yêu cầu của biểu báo cáo (Tên của trẻ hoặc chưa có tên, giới tính, ngày tháng năm sinh thực tế, tên- tuổi người mẹ. địa chỉ người mẹ- là NKTTTT thuộc hộ nào, xác định đứa trẻ là con thứ mấy của người mẹ, xác định con thứ 3 trở lên của cặp vợ chồng). 


Theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP của chính phủ thì đăng ký sinh theo nơi thường trú (người mẹ), thời gian đăng ký 60 ngày kể từ ngày sinh con, và trẻ em sinh ra phải sống từ 24 giờ trở lên. Trong thực tế việc dăng ký sinh chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời (còn có các trường hợp không đúng NKTTTT, quá 60 ngày chưa đăng ký, không đăng ký sinh đối với trường hợp đẻ ra sống sau đó bị chết sơ sinh...). Trong khi đó, thống kê sinh phải cập nhật đúng, kịp thời theo sự kiện sinh, và phải tính cả các trường hợp sinh ra sống chưa được 24 giờ rồi chết. 


Do vậy công tác thống kê trẻ em sinh trong năm phải được tiến hành độc lập, không lấy theo số liệu đăng ký sinh (do ngành tư pháp làm). Tuy nhiên tài liệu đăng ký sinh có thể dùng đối chiếu, khẳng định các trường hợp sinh, hoặc tìm ra những trường hợp chưa được cập nhật để bổ sung, từ đó có được bản danh sách trẻ em sinh trong năm đầy đủ, sát thực.
BIỂU SỐ:  05/X-DS 

SỐ NGƯỜI CHẾT  Năm 20....

1. Mục đích, ý nghĩa


Sự chết là đặc điểm tự nhiên, là nhân tố quan trọng, là thành phần biến động (giảm) tự nhiên của Dân số. Thống kê người chết là một nội dung của Thống kê dân số là yêu cầu đặt ra cho toàn quốc cũng như mỗi cấp hành chính. 


Thống kê tinh hình chết theo các độ tuổi, theo các nguyên nhân cho phép đánh giá quy luật tự nhiên của dân số, chất lượng dân số, chất lượng sống, tình hình thực hiện và định hướng chính sách chăm sóc, bảo vệ và nâng cao đời sống con người.


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Số người chết, là chỉ tiêu phản ánh số người chết (kể cả trẻ bị chết ngay sau khi sinh ra có biểu hiện của sự sống) trong khoảng thời gian, thường tính cho một năm. Số người chết tính trong phạm vi xã/P/TT, phải đang là NKTTTT của xã/P/TT.


Cột A, B, ghi tổng số và lần lượt Họ và tên của người chết, ghi theo tên đang dùng trong sổ theo dõi NKTTTT.


Cột 1, ghi rõ giới tính của người chết là Nam hoặc nữ.


Cột 2, ghi ngày/tháng/năm chết (theo thực tế).


Cột 3, ghi rõ tuổi của người chết theo thực tế cách tính tuổi dân số (tháng năm chết trừ đi tháng năm sinh, để được số tuổi tròn, không tính các tháng lẻ- cách tính tuổi này thường ít hơn 1 tuổi so với tuổi hưởng thọ trong đám tang). Như vậy trường hợp chết sơ sinh thì có tuổi chết bằng 0.


Cột 4, ghi địa chỉ của người chết theo Hộ thường trú, thôn/khu nào, số nhà.


Cột 5, ghi ngắn gọn, nguyên nhân chết. Đó là nguyên nhân được xác định thực tế, hoặc được giám định pháp y. Chú ý cách ghi các trường hợp cụ thể.


Chết sơ sinh, là trường hợp sinh ra sống nhưng rồi bị chết do sức sống không còn (thường là trong vòng một tuần sau khi sinh, hoặc có thể dài hơn).


Bệnh......., ghi cụ thể chết do bệnh nào đó như tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, hô hấp, nhiễm trùng... và bệnh già (già chết không rõ bệnh).


Tai nạn...., ghi cụ thể chết do tai nạn nào như lao động (khi đang làm việc), giao thông, chết đuối, chết cháy, điện giật, do động đất, sét đánh, rắn cắn...


Do thai sản, là trường hợp người phụ nữ chết do các nguyên nhân mang thai, trong và sau khi sinh con; thời gian quan sát là bị chết trong vòng 42 ngày sau khi đẻ hoặc thai hỏng (sẩy thai, nạo/hút thai, thai chết lưu, tiêu thai,...).


Do......(khác), là các trường hợp chết khác không thuộc các nguyên nhân kể trên, như: tự tử, bị giết....


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu

Thống kê biến động dân số, trong đó thống kê số người chết là yêu cầu thường xuyên hàng năm. Nghiệp vụ chủ yếu của Thống kê số người chết là phải cập nhật thường xuyên từng trường hợp người chết phát sinh trong năm, sau một năm tổng hợp, lũy kế lại, cán bộ thống kê lập biểu báo cáo.


Công việc cập nhật thường xuyên từng trường hợp chết phát sinh phải được thực hiện ở mỗi thôn/khu, và tổng hợp lại để có số liệu của toàn xã/P/TT. 


Công tác dân số đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ NKTTTT, từ đó ghi chép kịp thời các tình huống chết (làm giảm NKTTTT). Cần chú ý ghi chép vào danh sách người chết, không bỏ sót các trường hợp chết sơ sinh (đã đồng thời ghi vào danh sách sinh); không bỏ sót các trường hợp chết khi tạm vắng, chết ở nơi khác, chết được làm tang, chôn cất ở nơi khác. Không ghi vào danh sách chết đối với người chết không thuộc NKTTTT của xã/P/TT.


Nội dung ghi chép cho mỗi người chết phải đáp ứng yêu cầu của biểu báo cáo (Tên của người chết, giới tính, ngày tháng năm chết thực tế, tuổi người chết. địa chỉ người chết- là NKTTTT thuộc hộ nào, nguyên nhân chết).


Theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP của chính phủ thì đăng ký chết (khai báo tử) theo nơi thường trú của người chết, thời gian khai báo 5 ngày kể từ ngày chết , và trẻ em sinh ra phải sống từ 24 giờ trở lên. Trong thực tế việc khai báo tử chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời (người chết không đúng NKTTTT, quá hạn không khai báo, chết sơ sinh không khai báo..). Trong khi đó, thống kê chết phải cập nhật đúng theo sự kiện chết. 


Do vậy, công tác thống kê người chết trong năm phải được tiến hành độc lập, không lấy theo số liệu đăng ký khai báo tử (do ngành tư pháp làm). Tuy nhiên tài liệu đăng ký khai báo tử có thể dùng đối chiếu, khẳng định các trường hợp chết hoặc tìm ra những trường hợp chưa được cập nhật để bổ sung, từ đó có được bản danh sách người chết trong năm đầy đủ, sát thực.

BIỂU SỐ: 06/X-DS 

SỐ NGƯỜI NHẬP CƯ, XUẤT CƯ  Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa


Di chuyển nơi thường trú (gọi là di cư) là đặc điểm tự nhiên- xã hội, là nhân tố quan trọng, là thành phần biến động của Dân số. Thống kê di cư là một nội dung của Thống kê dân số là yêu cầu đặt ra cho toàn quốc cũng như mỗi cấp hành chính. 


Thống kê di cư theo hành trình (từ đâu đến, đi đâu), theo các lý do di cư cho phép đánh giá xu hướng xã hội của dân số, tình hình thực hiện và định hướng chính sách về lao động, dân cư và nhiều hình thức đáp ứng sự phát triển con người.


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Số người nhập cư (đến) là số người từ đơn vị hành chính khác nhập cư đến xã/P/TT trong khoảng thời gian, thường tính cho một năm. 


Nhập cư là theo khái nệm thay đổi NKTTTT trong thống kê dân số, không phụ thuộc vào hộ khẩu , theo đó những người nhập cư đến là ở thời điểm 1/1 họ không phải là NKTTTT của xã/P/TT, nhưng đến 31/12 họ là NKTTTT của xã/P/TT, quy ước những người nhập cư rồi lại xuất cư trong năm thì coi như không biến động và không đưa vào danh sách.


Số người xuất cư (đi)- ngược lại với nhập cư, là số người xuất cư ra khỏi xã/P/TT trong khoảng thời gian, thường tính cho một năm. 


Xuất cư là theo khái nệm thay đổi NKTTTT trong thống kê dân số, không phụ thuộc vào hộ khẩu, theo đó những người xuất cư là ở thời điểm 1/1 họ còn là NKTTTT của xã/P/TT, nhưng đến 31/12 họ không còn là NKTTTT của xã/P/TT, quy ước những người xuất cư nhập cư rồi lại nhập cư trong năm thì coi như không biến động và không đưa vào danh sách.


Cột A, B, ghi tổng số và lần lượt Họ và tên của người xuất cư, nhập cư, ghi theo tên đang dùng trong sổ theo dõi NKTTTT.


Cột 1, ghi rõ giới tính của người chết là Nam hoặc nữ.


Cột 2, ghi lý do nhập cư (chuyển đến), lý do xuất cư (chuyển đi). 


- Các lý do nhập cư (chuyển đến) ghi một lý do cụ thể:


Tìm việc, là đến đây và đang tìm việc làm;


Việc làm mới, là có việc mới đến đây để làm, hoặc việc đang làm nhưng mới đến đây để thuận tiện hơn;


Về quê, là trước đây đã tính là xuất cư (chuyển đi), giờ trở về do không có, không còn, hoặc bỏ việc làm ở nơi đó;


Theo gia đình, là sự phụ thuộc phải chuyển về ở theo gia đình, trong đó có cả trường hợp trước đây NKTTTT nơi khác, nay về hưu sống với gia đình;


Kết hôn, là chuyển đến do (mới) kết hôn, ở theo chồng (hoặc theo vợ), kể cả là người nước ngoài.


Đi học, là trước đây NKTTTT nơi khác, nay đến đây để theo học các trường đại học, cao dẳng, trung cấp, cơ sở đào tạo nghề;


Nước ngoài, là trường hợp trước đây đối tượng ở nước ngoài không tính NKTTTT nay chuyển về quê sống (chú ý trường hợp đi công tác, đi lao động nước ngoài vẫn đang trong thời hạn quy định thì vẫn tính NKTTTT tại quê nhà, nên không thuộc danh sách xuất cư hay nhập cư).


- Các lý do xuất cư (chuyển đi) ghi một lý do cụ thể: 


Các lý do chuyển đi đều tương ứng với các lý do chuyển đến nhưng theo chiều ngược lại; đi tìm việc nơi khác, đi nơi khác để theo việc làm mới, không tìm được việc, không còn việc, bỏ việc nên phải rời nơi đây về quê, đi nơi khác vì phải theo gia đình, đi ở theo chồng (theo vợ) do kết hôn, chuyển đi nơi khác để đi học, tính là chuyển đi trường hợp đi nước ngoài dài hạn hoặc đi lao động quá hạn quy định chưa về nước. 


Cột 3, ghi hành trình; đối với người nhập cư ghi địa danh từ đâu đến; đối với người xuất cư ghi địa danh đi đâu, có thể là xã/P/TT.... (khác) trong cùng huyện/TP/TX, là huyện/TP/TX...... (khác) trong cùng tỉnh, là tỉnh/TP.......(khác).... 


Cột 4, ghi địa chỉ đến đối với người chuyển đến, địa chỉ trước khi đi của người chuyển đi, ghi theo Hộ thường trú, thôn/khu nào, số nhà.


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu

Thống kê biến động dân số, trong đó thống kê số người di cư là yêu cầu thường xuyên hàng năm. Nghiệp vụ chủ yếu của Thống kê số người di cư là phải theo dõi kịp thời các trường hợp di cư trong năm, sau một năm tổng hợp, lũy kế lại, cán bộ thống kê lập biểu báo cáo.


Công việc cập nhật thường xuyên từng trường hợp di cư phải được thực hiện ở mỗi thôn/khu, và tổng hợp lại để có số liệu của toàn xã/P/TT. 


Công tác dân số đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ NKTTTT, từ đó ghi chép kịp thời các tình huống di cư, chuyển đến (làm tăng NKTTTT), chuyển đi  (làm giảm NKTTTT). Chú ý đặc điểm của các tình huống di cư là luôn gắn liền với sự kiện, lý do như tìm việc, có việc mới, về quê, theo gia đình, kết hôn, đi học, thời hạn đi nước ngoài...   


Nội dung ghi chép cho mỗi người di cư phải đáp ứng yêu cầu của biểu báo cáo (Tên của người di cư, giới tính, lý do di cư, từ đâu đến, đi đến đâu, địa chỉ chuyển đến, trước khi đi).


Theo Nghị định 51/1997/NĐ-CP và 108/2005/NĐ-CP của chính phủ thì mọi công dân phải đăng ký hộ khẩu theo nơi cư trú gọi là hộ khẩu thường trú. Trong thực tế việc đăng ký hộ khẩu chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời (hộ khẩu không tương ứng với nơi cư trú, nơi thực tế thường trú). Trong khi đó, thống kê dân số, trong đó thống kê di cư phải theo khái niệm nhân khẩu thực tế thường trú (NKTTTT).. 


Do vậy, công tác thống kê người di cư trong năm phải được tiến hành độc lập, không lấy theo số liệu đăng ký hộ khẩu (do ngành công an làm). Tuy nhiên tài liệu đăng ký hộ khẩu có thể dùng đối chiếu, khẳng định các trường hợp di cư hoặc tìm ra những trường hợp chưa được cập nhật để bổ sung, từ đó có được bản danh sách người di cư trong năm đầy đủ, sát thực.

 BIỂU SỐ: 07/X-DS  

SỐ CUỘC KẾT HÔN, SỐ VỤ LY HÔN Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa


Số cuộc kết hôn, số vụ ly hôn ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi số trẻ em mới sinh, đồng thời gián tiếp tác động đến các chỉ tiêu kế hoạch hoá gia đình hàng năm. Đây là chỉ tiêu phản ánh mức kết hôn, ly hôn hàng năm. 


Số vụ ly hôn trong năm là cơ sở tính toán tỷ suất ly hôn của dân số, cho thấy các vấn đề xã hội đặt ra phải xem xét điều tiết.


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính


- Số cuộc kết hôn là số cặp nam, nữ thực tế đã tiến hành xác lập quan hệ vợ chồng trong năm (như tổ chức đám cưới, …), không phân biệt cuộc kết hôn đó đã hay chưa đăng ký kết hôn và không phân biệt kết hôn lần thứ mấy. 


- Số vụ ly hôn là số vụ đã được toà án xử cho các cặp vợ chồng được ly hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình trong năm. Số vụ ly hôn không tính các trường hợp ly thân của các cặp vợ chồng.


Để tránh tính trùng, số cuộc kết hôn, số vụ ly hôn cho một địa phương được tính theo nơi thực tế thường trú của người nữ trước khi kết hôn hoặc ly hôn ( là NKTTTT).


Cột A, B, ghi tổng số và lần lượt Họ và tên của người phụ nữ (là NKTTTT trước khi kết hôn hoặc ly hôn), ghi theo tên dùng trong sổ theo dõi NKTTTT.


Cột 1, ghi tuổi của người nữ khi kết hôn, ly hôn.


Cột 2 , ghi địa chỉ người phụ nữ trước khi kết hôn hoặc ly hôn; ghi theo Hộ thường trú, thôn/khu nào, số nhà.


Cột 3, ghi địa chỉ người nam tương ứng người phụ nữ trước khi kết hôn hoặc ly hôn; ghi theo tình huống cùng xã, tên xã khác trong huyện, tên huyện khác, tên tỉnh khác.

 
Cột 4, ghi chú những trường hợp cần thiết như địa chỉ người phụ nữ sau khi kết hôn (ghi rõ các trường hợp tên xã khác trong huyện, tên huyện khác, tên tỉnh khác), nếu là ly hôn thì ghi chú lý do ly hôn...


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu

Công việc ghi chép các trường hợp kết hôn, ly hôn phải được thực hiện ở mỗi thôn/khu, và tổng hợp lại để có số liệu của toàn xã/P/TT. Nghiệp vụ chủ yếu của thống kê kết hôn, ly hôn là bám sát các tình huống kết hôn, ly hôn liên quan chặt chẽ với NKTTTT của hộ; và lập danh sách theo người nữ là NKTTTT trước khi kết hôn hoặc ly hôn. 


Ngoài ra cũng theo dõi cả các trường hợp người nam giới (thuộc NKTTTT) kết hôn (với người ngoài xã), trước khi kết hôn người nữ (người vợ) không phải là NKTTTT thuộc địa bàn.

Theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP của chính phủ thì các sự kiện hộ tịch được đăng ký theo thường trú. Trên thực tế, vệc đăng ký kết hôn (do ngành tư pháp làm), ly hôn (do ngành tòa án xử lý và chuyển cho ngành tư pháp đăng ký), không hoàn toàn theo nơi thường trú. Do vậy việc theo dõi thống kê kết hôn, ly hôn mang tính độc lập; có sử dụng số liệu đăng ký kết hôn, ly hôn để chỉnh lý bổ sung.

 BIỂU SỐ: 08/X-TKQG 

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN
1. Nộidung
- Phản ánh số liệu ước tính về tình hình chi, cân đối ngân sách nhà nước hàng năm của xã.

- Phản ánh số liệu chính thức về chi và cân đối chi ngân sách nhà nước của năm báo cáo.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Các chỉ tiêu trong biểu này thống nhất với nội dung của các chỉ tiêu trong biểu mẫu dự toán về tình hình thực hiện chi ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính ban hành.

- Kỳ báo cáo: Ngày 15/02 năm sau.

3. Nguồn số liệu

- Chế độ báo cáo thống kê ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính ban hành cho các cấp quản lý;

- Được khai thác từ hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tài chính, do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 2331/QĐ-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2011 và Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở.

BIỂU SỐ: 09/X-TKQG 

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

1. Nội dung

- Phản ánh số liệu về tình hình thu ngân sách nhà nước hàng năm của xã.

- Phản ánh số liệu chính thức về thu và cân đối ngân sách nhà nước của năm báo cáo

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Các chỉ tiêu trong biểu này thống nhất với nội dung của các chỉ tiêu trong biểu mẫu dự toán về tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính ban hành theo cấp quản lý.

- Kỳ báo cáo: Ngày 15/02 năm sau.

3. Nguồn số liệu
- Chế độ báo cáo thống kê ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính ban hành;

- Được khai thác từ hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tài chính, do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 2331/QĐ-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2011 và Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở.

BIỂU SỐ: 10/X-NLTS 

CƠ SỞ KINH TẾ, TRANG TRẠI Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển loại hình kinh tế trang trại trên địa bàn; làm cơ sở để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển loại hình này; thông qua phân tích đánh giá hiệu quả, có thể khuyến khích nhân rộng trong xã hội.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

*. Trang trại 

Trang trại là một hình thức tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản gọi là kinh tế trang trại; Trang trại được xác định căn cứ vào tiêu chuẩn quy định hiện hành (Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã hướng dẫn, quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại).

Các trang trại được xác định theo lĩnh vực sản xuất gồm: Trang trại trồng trọt; Trang trại chăn nuôi; Trang trại lâm nghiệp;Trang trại nuôi trồng thuỷ sản;Trang trại tổng hợp. Trang trại chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản) là trang trại có tỷ trọng giá trị sản lượng nông sản hàng hóa của ngành chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại trong năm. Trường hợp không có ngành nào chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa thì được gọi là trang trại tổng hợp.

Theo quy định thì cá nhân, hộ gia dình có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn các điều kiện:

- Trang trại trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp đồng thời phải có diện tích hạn điền tối thiểu 2,1 ha và giá trị sản lượng hàng hóa từ 700 triệu đồng/năm trở lên.

- Trang trại chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1 tỷ đồng/năm trở lên. 

- Trang trại lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.

Lao động của trang trại gồm lao động thường xuyên và lao động không thường xuyên (thuê thời vụ). Lao động thường xuyên gồm số lao động thuộc hộ chủ trang trại (là toàn bộ số người là thành viên của chủ trang trại đang tham gia lao động ở trang trại, kể cả chủ trang trại sống ở nơi khác) và số lao động thuê ngoài do chủ trang trại thuê thường xuyên làm các công việc sản xuất kinh doanh của trang trại.  Lao động không thường xuyên là số người mà chủ trang trại thuê có tính thời vụ khi nhiều công việc, số người nhiều hay ít là theo những thời điểm cụ thể. 

Diện tích đất nông, lâm nghiệp, thủy sản là đất thực tế đang dùng vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của trang trại, không kể nguồn gốc đất đó từ đâu.

Doanh thu cả năm là toàn bộ phần giá trị sản phẩm, dịch vụ của trang trại sản xuất ra nhằm bán hoặc phục vụ ngoài trang trại để thu lại bằng tiền (Doanh thu của trang trại được quy ước là giá trị đã bán ra hoặc đã thu hoạch sẽ bán ra). 

*. Cơ sở cá thể phi NLTS 

Cơ sở cá thể phi NLTS là một loại hình kinh tế SXKD thuộc cá thể, được xác định theo khái niệm thống nhất:

- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ thuộc các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp thủy sản);

- Thuộc sở hữu của một người, một nhóm người hoặc một gia đình mà chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp;

- Có địa điểm xác định; 

- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hay theo tập quán kinh doanh.

Riêng đối với cơ sở cá thể ngành xây dựng, do đặc thù hoạt động nên được quy định tính theo tên và địa chỉ của nhóm/đội trưởng xây dựng (thường gọi là cai thầu xây dựng), là người đứng ra nhận thầu công trình xây dựng và tổ chức thi công; cơ sở xây dựng có thể chỉ có một người làm ăn một mình (vừa là đội trưởng vừa là thợ).

Lao động của cơ sở cá thể phi NLTS cũng gồm lao động thường xuyên và lao động không thường xuyên (thuê thời vụ). Lao động thường xuyên gồm số lao động thuộc hộ chủ cơ sở và số lao động thuê ngoài.  Lao động không thường xuyên là số người mà chủ cơ sở thuê có tính thời vụ khi nhiều công việc. 

Doanh thu cả năm là số tiền thực tế thu được do bán sản phẩm, dịch vụ, bán hàng hóa trong năm. Chú ý doanh thu theo đặc điểm ngành SXKD:

- Doanh thu ngành công nghiệp là tiền bán sản phẩm (số lượng SP x giá bán);

- Doanh thu ngành xây dựng (quy ước đối với cơ sở- đội xây dựng cá thể) là số tiền công xây dựng nhận được từ bên chủ giao thầu.

- Doanh thu ngành thương nghiệp (buôn bán, sửa chữa xe có động cơ, thương nghiệp bán buôn, bán lẻ) là doanh thu bán hàng hóa (không trừ giá vốn mua vào) và tiền công sửa chữa bảo dưỡng ô tô xe máy, xe có động cơ khác).

- Doanh thu các ngành dịch vụ là số tiền thu được từ cung ứng dịch vụ, như tiền công sửa chữa đồ dùng (không tính giá đầu vào thay thế linh kiện, phụ tùng), tiền công vận chuyển hành khách, hàng hóa (không tính giá vốn hàng vận chuyển), tiền thu phục vụ lưu trú, ở trọ, tiền thu phục vụ ăn uống (không tính giá vốn hàng chuyển bán không qua chế biến), tiền thu dịch vụ cho thuê tài sản, thu dịch vụ chăm sóc giáo dục, dịch vụ khám chữa bệnh (không tính giá vốn vật tư, tiền thuốc)... 

3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu

Xã/P/TT lập biểu này  theo 2 nguồn:

- Kết quả điều tra thống kê do ngành thống kê chỉ đạo;

- Khai thác nguồn số liệu sẵn có, tiến hành rà soát kết hợp quan sát, khảo sát thực tế các cơ sở kinh tế. Công việc này cần tổ chức thực hiện theo từng thôn, khu để có tổng hợp chung toàn xã.

 BIỂU SỐ: 11/X-NLTS  
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY HÀNG NĂM Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển các loại cây trồng cây hàng năm trên địa bàn; làm cơ sở đánh giá tình hình sử dụng đất canh tác, các yếu tố tác động đến kết quả gieo trồng; diện tich gieo trồng là nhân tố chủ yếu để cho thu hoạch sản lượng cây trồng. 
2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính


Phạm vi tính diện tích gieo trồng là theo địa bàn lãnh thổ (xã/P/TT) và của hộ, trang trại, Hợp tác xã và các tổ chức khác (nhà chung, nhà chùa) (không bao gồm diện tích của các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, các cơ quan công an, quân đội đóng trên địa bàn xã.

Cây hàng năm là các loại cây nông nghiệp có thời gian sinh trưởng không quá 1 năm kể từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch sản phẩm, Diện tích gieo trồng cây hàng năm được tính theo vụ sản xuất, theo diện tích đất canh tác của dịa bàn. Trên một diện tích canh tác có thể gieo trồng 1 vụ hoặc nhiều vụ trong năm; do trồng nhiều vụ và phương thức trồng  mà diện tích gieo trồng cả năm (các vụ cộng lại) thường lớn hơn nhiều lần diện tích canh tác. 

DTGT cả năm/diện tích canh tác = Hệ số lần trồng

Phương pháp tính DTGT theo các phương thức gieo trồng:

- Vụ gieo trồng: theo đặc điểm cây trồng, theo tập quán, hình thành nhiều vụ gieo trồng trong năm. DTGT được tính theo từng vụ, vụ của năm được tính theo thời gian kết thúc vụ. Hiện nay khu vực Miền Bắc được xác định theo 3 vụ trong năm.

Vụ đông: thời gian gieo trồng từ các tháng cuối năm trước và thời gian thu hoạch kéo dài và chủ yêu vào đầu năm nay. Vụ đông thường có các loại cây: ngô đông, khoai lang đông, đậu tương vụ đông, lạc vụ đông, rau các loại, đậu các loại,...

Vụ xuân: thời gian gieo trồng từ đầu năm, thu hoạch đến giữa năm (tháng 6), một số cây trồng thời gian thu hoạch vào cuối năm. Cây trồng vụ chiêm xuân có lúa chiêm xuân và cây màu vụ xuân (ngô, khoai lang, đậu tương, lạc, vừng rau các loại, đậu các loại,...), cây màu cả năm (sắn, khoai các loại, mía...).

Vụ đông xuân: là cộng gộp vụ đông với vụ xuân.

Vụ mùa: thời gian gieo trồng từ giữa năm, thu hoạch đến cuối năm. Cây trồng vụ mùa có lúa mùa, cây màu hè thu mùa (ngô, khoai lang, đậu tương, lạc, vừng rau các loại, đậu các loại,...).

- DT trồng trần: trên diện tích đất canh tác trong 1 vụ chỉ trồng 1 loại cây trồng với mật độ cây trồng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. DTGT cho một vụ chính bằng diện tích đất canh tác;

- DT trồng xen: trên diện tích đất canh tác trong 1 vụ trồng từ 2 loại cây trồng trở lên, cây trồng chính với mật độ quy chuẩn, cây trồng phụ trồng xen vào cây trồng chính để tiết kiệm diện tích với mật độ thấp hơn mật độ quy chuẩn. Cây trồng chính được bằng diện tích đất canh tác, cây trồng phụ được tính DT tùy thuộc vào tỷ lệ mật độ trồng xen. Ví dụ cây trồng phụ có mật độ bằng 1/4 mật độ quy chuẩn thì DTGT được quy đổi tính bằng 1/4 diện tích đất canh tác.Như vậy ta có DTGT cả 2 loại cây bằng 1,25 lần diện tích đất canh tác.

Trường hợp cây hàng năm trồng xen vào đất có trồng cây lâu năm, thì căn cứ vào mật độ gieo trồng để quy đổi về DTGT với mật độ gieo trồng chuẩn.  

- Trồng gối vụ: khi cây trồng vụ trước chưa được thu hoạch đã trồng tiếp cây trồng vụ tiếp theo, nhưng không làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của cây trồng vụ trước; khi đó DTGT được xác định như khi trồng trần.

- Trồng lưu gốc: trồng một lần cho thu hoạch nhiều lần. DTGT tính theo chu kỳ sản xuất, nếu chu kỳ theo vụ thì mỗi vụ tính một lần diện tích (rau, muồng, xả); nếu chu kỳ theo năm thì mỗi năm tính một lần diện tích (mía). 

3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu

Xã/P/TT lập biểu này theo 2 nguồn:

- Kết quả điều tra thống kê do ngành thống kê chỉ đạo;

- Chủ động tổ chức theo dõi đánh giá tiến độ gieo trồng, kết thúc gieo trồng theo chu kỳ từng loại cây trồng trong năm. Phương pháp xác định là quan sát, khảo sát thực tế đồng ruộng, kết hợp bản đồ giải thửa khoanh vùng gieo trồng. cần chú ý thời vụ gieo trồng của các nhóm loại cây để xác định chính thức kết quả DTGT vào thời điểm kết thúc gieo trồng. Công việc này có thể  tổ chức thực hiện theo từng thôn, khu để có tổng hợp chung toàn xã.

BIỂU SỐ: 12/X-NLTS  

DIỆN TÍCH CÂY LÂU NĂM   Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển diện tích trồng mới, diện tích cho sản phẩm các loại cây trồng lâu năm trên địa bàn; làm cơ sở đánh giá tình hình phát uy ưu thế vùng, địa phương. Diện tich cây trồng là nhân tố chủ yếu để cho thu hoạch sản lượng cây lâu năm;  cơ sở cho các hoạt động quy hoạch vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính


Phạm vi tính diện tích gieo trồng là theo địa bàn lãnh thổ (xã/P/TT) và của hộ, trang trại, Hợp tác xã và các tổ chức khác (nhà chung, nhà chùa) (không bao gồm diện tích của các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, các cơ quan công an, quân đội đóng trên địa bàn xã.

Cây lâu năm là loại cây có thời gian sinh trưởng trên 1 năm, trồng 1 lần và cho sản phẩm trong nhiều năm. Đặc điểm cây lâu năm là thời gian trồng và chăm sóc ban đầu kéo dài một vài năm mới đến kỳ cho sản phẩm.

Diện tích cây lâu năm hiện có bao gồm DT cây đang cho sản phẩm và DT cây trồng chưa cho SP (DT trồng mới trong năm và DT trồng trước một năm chưa cho SP).

DT cây lâu năm trồng mới trong năm là DT cây lâu năm mới được trồng từ tháng 1 đến tháng 12 năm báo cáo.

DT cây lâu năm cho sản phẩm là DT cây đã qua thời gian trồng và chăm sóc ban đầu, đến kỳ cho thu hoạch và thực tế đã cho thu hoạch sản phẩm ít nhất 1 lần.

Tùy vào loại giống cây trồng, thời gian bắt đầu cho sản phẩm một số cây như sau:

+ Cây cao su, cho SP sau 7 năm trồng;

+ Cây cà phê, cho thu quả ổn định sau 3 năm trồng, ươm;

+ Cây chè, cho thu hoạch SP ổn định sau 3 năm trồng, ươm;

Phương pháp tính diện tích cây lâu năm:
- Đối với DT trồng tập trung (quy ước đạt từ 100 m2 trở lên) tính trực tiếp diện tích mặt bằng; trường hợp có cây trồng xen thì tính quy đổi diện tích cho mỗi loại cây, cộng lại có thể lớn hơn nhưng không quá 2 lần diện tích mặt bằng. 

- DT trồng cây phân tán được quy đổi về DT trồng tập trung căn cứ vào số cây trồng phân tán và mật độ cây trồng tập trung theo tập quán địa phương.

	DT trồng cây phân tán được quy đổi về DT trồng tập trung (Ha)
	=
	Tổng số cây trồng phân tán

	
	
	Mật độ cây trồng tập trung bình quân 1 Ha


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu

Xã/P/TT lập biểu này  theo 2 nguồn:

- Kết quả điều tra thống kê do ngành thống kê chỉ đạo;

- Chủ động tổ chức theo dõi đánh giá DT từng loại cây lâu năm. Phương pháp xác định là quan sát, khảo sát thực tế ước lượng, xác định tính toán. Công việc này có thể  tổ chức thực hiện theo từng thôn, khu để có tổng hợp chung toàn xã. (Cây lâu năm ít biến động nên có thể kê khai trực tiếp từ các hộ gia đình).

Chú ý kết hợp cân đối (mỗi loại cây) theo số liệu năm trước:

	Diện tích hiện có năm trước
	+
	Diện tích trồng mới trong năm
	-
	Diện tích bị phá hủy  trong năm
	=
	Diện tích hiện có năm nay


BIỂU SỐ: 13/X-NLTS  

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN   Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản, làm cơ sở đánh giá tình hình phát uy ưu thế vùng, địa phương. Cơ sở nuôi trồng thủy sản, diện tich nuôi trồng thủy sản là nhân tố chủ yếu để cho thu hoạch sản lượng thủy sản. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính


Phạm vi tính diện tích nuôi thủy sản là theo địa bàn lãnh thổ (xã/P/TT) và của hộ, trang trại, Hợp tác xã và các tổ chức khác (nhà chung, nhà chùa) (không bao gồm diện tích của các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, các cơ quan công an, quân đội đóng trên địa bàn xã.

Diện tích nuôi trồng thủy sản bao gồm: diện tích ao hồ, đầm, ruộng nước, sông cụt, kể cả hồ, đập thủy lợi... đã được khoanh bao dùng để nuôi các loại thủy sản và trên diện tích đó cho sản phẩm thu hoạch các loại thủy sản (các loại cá, tôm, thủy sản khác. giống thủy sản).

Phương pháp tính diện tich nuôi trồng thủy sản:

- Diện tich nuôi trồng thủy sản cả năm được tính là diện tích cộng dồn các vụ nuôi đã cho sản phẩm trong năm, được tính cả phần bờ ao, kênh dẫn nước vào ra, các ao lắng lọc;

- Đối với những diện tích thu hoạch rải rác, tỉa thưa, thả bù quanh năm (thường phát sinh ở những diện tích nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến) thì qui ước tính một lần diện tích trong năm;

- Những mặt nước không ổn định (tăng giảm theo mùa vụ) thì tính theo mức diện tích tương đối ổn định và thực tế có nuôi thả;

- Đối với nuôi tôm cá ruộng , chỉ tính phần diện tích mặt nước có độ sâu từ 30 cm trở lên và có nuôi thủy sản từ 3 tháng trở lên trong năm.

 Phương thức nuôi:

- Nuôi thâm canh: là nuôi ở trình độ kỹ thuật cao, tuân thủ theo quy tắc kỹ thuật chặt chẽ tcá động mạnh vào quá trình phát triển và sinh trưởng của đối tượng nuôi (từ chọn giống, môi trường chuẩn bị chu đáo, mật độ nuôi quy định, chăm sóc thường xuyên hàng ngày, cho ăn thức ăn công nghiệp...), đạt năng suất cao hơn nhiều so với nuôi truyền thống;

- Nuôi bán thâm canh: Là hình thức nuôi với trình độ kỹ thuật ở mức trung gian giữa thâm canh và quảng canh, đầu tư một phần hạ tầng, cho ăn hàng ngày bằng thức ăn có thể tự chế hoặc bổ sung một lượng thức ăn công nghiệp.

- Nuôi quảng canh và quảng canh cải tiển: Là nuôi ở trình độ kỹ thuật đơn giản, thả giống mật độ thấp, cũng có thể cho ăn nhưng chưa theo quy trình chặt chẽ.

- Nuôi lồng bè: Là nuôi trong lồng có thể di dời khi cần thiết trong các dòng chảy hoặc mặt nước lớn như sông, hồ, đập, vịnh, cho hiệu suất cao (nuôi thâm canh); thể tích lồng, bề chỉ tính phần ngập trong nước (nếu hình hộp DT= dài x rộng x chiều sâu nghập trong nước); trường hợp trong năm lồng bè nuôi nhiều vụ cũng chỉ tính một lần thể tích.

Nuôi trong ruộng lúa là việc người dân tận dụng những diện tích đất trồng lúa để nuôi các loài thủy sản nhằm tăng hiệu quả trên 1 ha đất trồng trọt.

3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu

Xã/P/TT lập biểu này  theo 2 nguồn:

- Kết quả điều tra thống kê do ngành thống kê chỉ đạo;

- Chủ động tổ chức theo dõi đánh giá diện tich, lồng bè nuôi trồng thủy sản hiện có. Phương pháp xác định là quan sát, khảo sát thực tế ước lượng, xác định tính toán. Công việc này có thể tổ chức thực hiện theo từng thôn, khu để có tổng hợp chung toàn xã. (diện tich nuôi trồng thủy sản ít biến động nên có thể kê khai trực tiếp từ các hộ gia đình).

Chú ý kết hợp cân đối (từng loại chỉ tiêu) theo số liệu năm trước:

	Diện tích/lồng bè hiện có năm trước
	+
	Diện tích/lồng bè  tăng mới trong năm
	-
	Diện tích/ lồng bè giảm  trong năm
	=
	Diện tích hiện có năm nay


BIỂU SỐ: 14/X-XHMT  

GIÁO DỤC MẦM NON Năm học 20.....- 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa


 Các số liệu về giáo dục mầm non, cho phép đánh giá sự phát triển cơ sở vật chất và điều kiện học tập của ngành học mầm non; căn cứ để có kế hoạch phát triển trường, lớp phù hợp với sự phát triển về số lượng học sinh mầm non. 


Tình hình giáo dục mầm non cho thấy thực trạng, mức độ và có chính sách đầu tư đáp ứng nhu cầu giáo dục trẻ em trong xã hội.


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a) Trường học giáo dục mầm non: Là đơn vị cơ sở giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước và thực hiện chương trình giáo dục dạy học mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Trường học phải bảo đảm đủ các điều kiện như: có cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế...; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo quy định của Bộ Tài chính. 


Các hình thức trường mầm non:

- Nhà trẻ là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận các cháu từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi để nuôi, dạy và chăm sóc theo phương pháp khoa học, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Nhà trẻ chia thành nhiều nhóm trẻ, trong nhà trẻ có thể có cả các lớp mẫu giáo. Nhà trẻ có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

- Trường mẫu giáo là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận để chăm sóc giáo dục trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, bước chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Trường mẫu giáo gồm có các lớp mẫu giáo và có thể có cả nhóm trẻ. Trường có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

- Trường mầm non là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, hình thức tổ chức liên hợp giữa nhà trẻ và mẫu giáo. Trường mầm non có chức năng thu nhận để chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi, nhằm giúp trẻ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách; bước chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1. Trường mầm non có các lớp mẫu giáo và các nhóm trẻ. Trường có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.


Các loại hình giáo dục mầm non:

- Công lập là loại hình do Nhà nước tổ chức, điều hành, đầu tư cơ sở vật chất, trả tiền lương cho cán bộ, công nhân viên và chi trả cho các hoạt động thường xuyên của trường. 

- Dân lập là loại hình do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế xin phép thành lập, tự đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách và huy động các nhà đầu tư cùng đóng góp công sức, kinh phí và cơ sở vật chất để xây dựng.

- Tư thục là loại hình do cá nhân hay một nhóm cá nhân xin phép thành lập và tự đầu tư.

b) Lớp học giáo dục mầm non: Là một tổ chức của trường học giáo dục mầm non hoặc tổ chức độc lập gồm các học sinh cùng được nuôi dạy theo một chương trình do một hoặc nhiều giáo viên nuôi dạy nhưng có sự quản lý trực tiếp của một giáo viên chủ nhiệm.

Lớp giáo dục mầm non được phân thành 2 hệ: hệ nhà trẻ và hệ mẫu giáo

- Hệ nhà trẻ gồm các nhóm trẻ ở độ tuổi 3 tháng đến 3 tuổi và được phân theo tháng tuổi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với trẻ em tối đa 1 nhóm quy định như sau:

+ Nhóm trẻ từ 3 tháng đến 6 tháng: 15 cháu,

+ Nhóm trẻ từ 7 tháng đến 12 tháng: 18 cháu,

+ Nhóm trẻ từ 13 tháng đến 18 tháng: 20 cháu,

+ Nhóm trẻ từ 19 tháng đến 24 tháng: 22 cháu,

+ Nhóm trẻ từ 25 tháng đến 26 tháng: 25 cháu.

- Hệ mẫu giáo gồm các lớp mẫu giáo cho trẻ em ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi, được phân theo  nhóm tuổi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số trẻ em tối đa của các lớp mẫu giáo cụ thể như sau:


+ Lớp trẻ từ 3 - 4 tuổi: 25 cháu,


+ Lớp trẻ từ 4 -5 tuổi: 30 cháu,


+ Lớp trẻ từ 5 - 6 tuổi: 35 cháu.

c) Phòng học: Là các điểm được cấu trúc thành phòng thường xuyên dùng để nuôi dạy các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo (không kể các phòng đi mượn hoặc học nhờ).

- Phòng học kiên cố là phòng học của các nhà cao tầng hoặc 1 tầng mái bằng, thời gian sử dụng từ 50 năm trở lên..

- Phòng học bán kiên cố là phòng học của các nhà có chất lượng xây dựng và thời gian sử dụng thấp hơn so với nhà kiên cố (trên 20 năm).

- Phòng học tạm là phòng học của nhà đơn sơ; làm bằng tranh tre, nứa lá hoặc tương tự.

d) Giáo viên mầm non: Là những giáo viên làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo lứa tuổi tại các trường, cơ sở giáo dục mầm non. Giáo viên mầm non bao gồm giáo viên nhà trẻ và giáo viên mẫu giáo.

- Giáo viên nhà trẻ là những người đang trực tiếp nuôi, dạy trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi ở trong các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non và nhóm trẻ độc lập.

- Giáo viên mẫu giáo là những người đang trực tiếp chăm sóc và giáo dục trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo từ 3 tuổi đến 6 tuổi ở các trường mẫu giáo, trường mầm non và lớp mẫu 

e) Học sinh mầm non: Là trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi đang học tại các nhóm trẻ và các lớp mẫu giáo. 

- Học sinh nhà trẻ bao gồm trẻ em từ 3 tháng đến 3 tuổi của các nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ ở trường mẫu giáo.

- Học sinh mẫu giáo bao gồm trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi ở các lớp mẫu giáo của trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo ở các nhà trẻ.


Cột A,B, ghi sẵn các chỉ tiêu và đơn vị tính của giáo dục màm non.


Cột 1, ghi số liệu (cùng thời điểm) năm trước.


Cột 2, ghi số liệu (thời điểm 30/9) năm nay; cột 2 (tổng số)= cột 3+ cột 4+ cột 5.


Cột 3,4,5 ghi số liệu năm nay chia ra các loại hình công lập, dân lập, tư thục.


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu


Xã/P/TT thu thập thông tin trực tiếp từ các trường giáo dục mầm non thuộc địa bàn và lập biểu báo cáo. Các trường giáo dục mầm non thực hiện báo cáo thống kê theo quy định thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
BIỂU SỐ: 15/X-XHMT 

GIÁO DỤC TIỂU HỌC Năm học 20.....- 20.....
1. Mục đích, ý nghĩa


 Các số liệu về giáo dục tiểu học, cho phép đánh giá sự phát triển cơ sở vật chất và điều kiện học tập của cấp học tiểu học; căn cứ để có kế hoạch phát triển trường, lớp phù hợp với sự phát triển về số lượng học sinh tiểu học. 


Tình hình giáo dục tiểu học cho thấy thực trạng, mức độ và có chính sách đầu tư đáp ứng nhu cầu giáo dục trẻ em trong xã hội.


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a) Trường tiểu học: Là một cơ sở giáo dục của cấp tiểu học, là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tiểu học có các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 và có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Trong thực tế còn có trường phổ thông có nhiều cấp học:  Trường phổ thông cơ sở là trường ghép giữa tiểu học và trung học cơ sở, có từ lớp 1 đến lớp 9; Trường trung học cấp I, II, III là trường ghép giữa tiểu học và trung học, có từ lớp 1 đến lớp 12. Việc thống kê các trường có nhiều cấp học có quy định riêng. 


Loại hình trường gồm có trường công lập, trường dân lập và trường tư thục:

- Trường công lập là trường do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên. 

- Trường dân lập là trường do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động. 

- Trường tư thục là trường do các cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động.

 b) Lớp học là một tổ chức của trường học gồm các học sinh học cùng học một chương trình giáo dục hoặc nhiều chương trình giáo dục, do một giáo viên giảng dạy hoặc do nhiều giáo viên giảng dạy nhưng có sự quản lý trực tiếp của một giáo viên chủ nhiệm. 
Lớp học tiểu học bao gồm các lớp từ lớp 1 đến lớp 5.

c) Phòng học là một địa điểm cụ thể, cấu trúc thành phòng học của trường học, nơi học sinh thường xuyên đến ngồi theo từng lớp để nghe giáo viên giảng bài, không phân biệt số ca, số lớp hay số trường sử dụng.

- Phòng học kiên cố là phòng học của các nhà cao tầng hoặc 1 tầng mái bằng, thời gian sử dụng từ 50 năm trở lên..

- Phòng học bán kiên cố là phòng học của các nhà có chất lượng xây dựng và thời gian sử dụng thấp hơn so với nhà kiên cố (trên 20 năm).

- Phòng học tạm là phòng học của nhà đơn sơ; làm bằng tranh tre, nứa lá hoặc tương tự.

d) Giáo viên tiểu học là những người có trình độ, kiến thức theo quy định, làm công tác giảng dạy, giáo dục trong trường tiểu học. 

Giáo viên tiểu học là những giáo viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên; dạy các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

e) Học sinh tiểu học là những người đang theo học các lớp của trường tiểu học.

Học sinh tiểu học là học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.


Cột A,B, ghi sẵn các chỉ tiêu và đơn vị tính của giáo dục tiểu học.


Cột 1, ghi số liệu (cùng thời điểm) năm trước.


Cột 2, ghi số liệu (thời điểm 30/9) năm nay; cột 2 (tổng số)= cột 3+ cột 4+ cột 5.


Cột 3,4,5 ghi số liệu năm nay chia ra các loại hình công lập, dân lập, tư thục.


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu


Xã/P/TT thu thập thông tin trực tiếp từ các trường giáo dục tiểu học thuộc địa bàn và lập biểu báo cáo. Các trường giáo dục tiểu học thực hiện báo cáo thống kê theo quy định thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
BIỂU SỐ: 16/X-XHMT 

NHÂN LỰC CỦA TRẠM Y TẾ Năm 20.... (Có đến 31/12)
1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh qui mô, cơ cấu, trình độ đội ngũ nhân lực của trạm y tế.; là căn cứ để đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực cho trạm y tế.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a) Trạm y tế xã, phường, thị trấn: Là cơ sở y tế tuyến đầu tiên thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, theo dõi, phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh dịch lên tuyến trên; tổ chức sơ cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, đỡ đẻ, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình, xây dựng tủ thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, phục vụ nhân dân trong phạm vi một xã/ phường/thị trấn.

b) Nhân lực của trạm y tế: Là toàn bộ những người hiện đang làm việc tại trạm y tế đã đạt được trình độ đào tạo chuyên môn về y tế trong thời gian ít nhất là ba tháng, bao gồm bác sĩ, y sĩ, y tá, nữ hộ sinh và dược sĩ, không bao gồm cán bộ làm công tác kế hoạch hay quản lý ngành y.

- Bác sỹ ở đây bao gồm bác sĩ, thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư có trình độ chuyên môn về y học và có bằng bác sỹ trở lên hiện đang công tác tại trạm y tế.

- Y sỹ là những cán bộ có bằng y sỹ về trình độ chuyên môn y tế.

- Y tá là những cán bộ có bằng y tá được đào tạo bồi dưỡng theo hệ đại học, trung học, sơ học.

- Nữ hộ sinh là những cán bộ có bằng hộ sinh trung học hoặc sơ học về trình độ chuyên môn y tế, làm công tác đỡ đẻ tại các cơ sở y tế.

- Dược sỹ là những cán bộ có bằng đại học, trung học về trình độ chuyên môn dược.


Cột A,B, ghi sẵn các chỉ tiêu về nhân lực của trạm y tế, bao gồm tổng số lao động, nhân lực y tế và lao động khác.


Cột 1,2, ghi số liệu (cùng thời điểm) năm trước.


Cột 3,4 ghi số liệu (thời điểm 31/12) năm nay.


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu


Xã/P/TT thu thập thông tin trực tiếp từ trạm y tế xã/P/TT và lập biểu.

BIỂU SỐ: 17/X-XHMT 

TIÊM CHỦNG TRẺ EM    Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa:


Chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của công tác tiêm chủng mở rộng, là căn cứ đánh giá tình hình phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ trẻ em của ngành Y tế.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính


Hiện nay Chương trình Tiêm chủng mở rộng của Việt nam đang triển khai 7 loại vắc xin phòng 10 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em. 
-  Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh là được nhận đủ 7 loại vắc-xin và đủ liều như sau: Vắc-xin BCG (phòng bệnh lao), 3 mũi vắc-xin DPT (phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván), 3 mũi vắc-xin viêm gan B, 3 lần uống vắc-xin OPV (phòng bệnh bại liệt) và tiêm vắc-xin sởi. 
- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh được xác định theo công thức:

	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm (uống) đầy đủ vắc xin phòng bệnh (%)
	=
	Số trẻ em dưới 1 tuổi đuợc tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định
	x 100

	
	
	Tổng số trẻ em dưới 1 tuổi  trong cùng năm nghiên cứu
	


Cột A, Cột B, ghi số thứ tự, tên thôn/khu/bản.

Cột 1, ghi số trẻ em dưới 1 tuổi (chưa đủ 12 tháng tuổi) thuộc nhân khẩu thực tế thường trú của xã/phường/thị trấn, bao gồm số trẻ chưa đủ 1 tuổi từ năm trước chuyển sang và số trẻ em mới sinh trong năm.

Cột 2, ghi số trẻ em dưới 1 tuổi được tiên chủng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế.  

Cột 3, tính ra và ghi tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (cột 3 = cột 2/cột 1x100). 
3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu


Công tác tiêm chủng mở rộng do ngành y tế chỉ đạo thực hiện và quy định báo cáo thống kê; Xã/P/TT thu thập thông tin trực tiếp từ trạm y tế xã/P/TT, yêu cầu phải rà soát theo danh sách cụ thể từng trẻ em (có địa chỉ NKTTTT đến thôn/khu), xác định thực tế số trẻ em được tiêm chủng xong (đầy đủ các loại vắc xin) trong năm và lập biểu báo cáo.

Tuy nhiên, để đảm bảo đúng, đủ đối tượng trẻ em cần được tiêm chủng thuộc địa bàn (NKTTTT), cần kết hợp với việc theo dõi danh sách trẻ em sinh ra ở mỗi thôn/khu; việc theo dõi trẻ em bắt đầu từ lúc sinh ra cho thấy độ tuổi (trong vòng 12 tháng) tương ứng với định kỳ tiêm chủng, từ đó đối chiếu xác định các trường hợp đủ 12 tháng tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ hay chưa.

 BIỂU SỐ: 18/X-XHMT 
SỐ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, SỐ NGƯỜI CÓ HIV, AIDS Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa


Chỉ tiêu phản ánh quy mô của tệ nạn ma tuý, đánh giá kết quả công tác phòng chống và quản lý nhà nước đối với loại tệ nạn này.


Các chỉ tiêu phản ánh số lượng người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và số người chết do AIDS; là căn cứ đánh giá tình hình lây nhiễm và mức độ phát triển của căn bệnh thế kỷ; đồng thời là căn cứ đánh giá kết quả về công tác tuyên truyền phòng chống HIV.


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
- Chất ma tuý là chất tự nhiên hoặc chất tổng hợp (hoá học, nhiều dạng khác nhau) khi đưa vào cơ thể người dưới bất cứ hình thức nào sẽ gây ức chế hoặc kích thích mạnh hệ thần kinh, làm giảm đau hoặc có thể gây ảo giác.

- Nghiện ma tuý là tình trạng lệ thuộc vào chất ma tuý. Người nghiện ma tuý là người thường xuyên sử dụng ma tuý tới mức tình trạng cơ thể bị phụ thuộc vào các chất gây nghiện như hêrôin, côcain, moocphin, cần xa, thuốc phiện hoặc dưới bất kỳ dạng nào khác (bạch phiến, thuốc lắc...).

- Người nhiễm HIV là người được cơ quan y tế phát hiện bị nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người.

- Bệnh nhân AIDS là người bị nhiễm HIV ở giai đoạn cuối.

- Người chết do AIDS là người bị nhiễm HIV, sau đó chuyển sang bệnh nhân AIDS và chết do căn bệnh này.

Cột A,B,C,D, ghi danh sách tên, giới tính, tuổi của những người có các sự kiện trong năm tính đến 31/12 (nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, có HIV, bệnh nhân AIDS, chết do AIDS); trong đó tuổi xác định theo tuổi trong sổ theo dõi NKTTTT.

Cột 1,2,3,4, ghi (đánh dấu x) sự kiện phát sinh của mỗi người; một người có thể có nhiều sự kiện trong năm.


Cột 5, ghi địa chỉ người có các sự kiện; ghi theo Hộ thường trú, thôn/khu, số nhà.


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu

Công tác theo dõi và quản lý người nghiện ma túy do ngành công an chỉ đạo thực hiện và quy định báo cáo thống kê; 

Công tác theo dõi và xác định người có HIV, bệnh nhân AIDS, chết do AIDS do ngành y tế chỉ đạo thực hiện và quy định báo cáo thống kê;


Xã/P/TT thu thập thông tin trực tiếp công an và y tế Xã/P/TT, xác định những người có các sự kiện trong năm tính đến 31/12 và lập biểu báo cáo.


Tuy nhiên, để đảm bảo đúng, đủ đối tượng những người có các sự kiện thuộc địa bàn (NKTTTT), cần kết hợp với việc theo dõi ở mỗi thôn/khu; việc theo dõi này có sự phối hợp các ngành công an, y tế và phát hiện của nhân dân; từ đó đối chiếu xác định các trường hợp đối tượng đúng, đầy đủ hay chưa. 

BIỂU SỐ: 19/X-XHMT 

HỘ DÂN CƯ, THÔN/KHU ĐẠT TIÊU CHUẨN VĂN HÓA, HỘ DÙNG NƯỚC SẠCH, HỐ XI HỢP VỆ SINH Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa


Các chỉ tiêu phản ánh số lượng và tỷ lệ hộ dân cư, thôn/ấp/bản/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; làm cơ sở các cấp, ngành chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng nếp sống văn hóa ở mỗi địa phương.


Chỉ tiêu phản ánh mức độ tiếp cận nước sạch; đánh giá hiệu quả của các chương trình cung cấp nước sạch quốc gia, mức độ thoả mãn các điều kiện sinh hoạt thiết yếu của người dân; là cơ sở đề phản ánh mức sống của người dân từ đó đề ra chính sách, kế hoạch phát triển và cải thiện mức sống nhân dân.


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

 
a) Danh hiệu "Gia đình văn hóa" ở xã, phường, thị trấn được xét tặng cho hộ gia đình (hộ dân cư) đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương;

- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng;

- Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả.

b) Thôn/ấp/bản/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa cần có những tiêu chuẩn sau:

- Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển;

- Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú;

- Môi trường cảnh quan sạch đẹp;

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng.

c) Tỷ lệ hộ (thôn/khu/bản/tổ dân phố) đạt chuẩn văn hóa được tính theo các công thức:

	Tỷ lệ thôn/khu/bản/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (%)
	=
	Số thôn/khu/bản/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa
	x
	100

	
	
	Tổng số thôn/khu/bản/tổ dân phố trong xã/phường/thị trấn
	
	

	
	
	
	
	

	Tỷ lệ hộ dân cư trong thôn/khu/bản/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (%)
	=
	Số hộ dân cư trong thôn/khu/bản/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa

Tổng số hộ dân cư trong thôn/khu/bản tổ dân phố
	x
	100



d) Tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nước sạch là phần trăm hộ dân cư được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh trong tổng số hộ. Công thức như sau:
	Tỷ lệ hộ dân cư dùng nước sạch (%)
	=
	Số hộ dùng nước sạch
	x
	100

	
	
	Tổng số hộ
	
	



Nguồn nước hợp vệ sinh là nước được sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thỏa mãn các yêu cầu chất lượng: không mầu, không mùi, không vị lạ, không chứa thành phần có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, có thể dùng để ăn uống sau khi đun sôi; đồng thời kết hợp với các quan sát theo hướng dẫn sau:

- Giếng đào hợp vệ sinh: xa nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10m; thành giếng cao tối thiểu 0,6m được xây bằng gạch, đá hoặc thả ống buy sâu ít nhất 3m kể từ mặt đất; sân giếng phải làm bằng bê tông, lát gạch, đá, không bị nứt nẻ.

- Giếng khoan hợp vệ sinh: nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10m; sân giếng phải làm bằng bê tông, lát gạch, đá, không bị nứt nẻ.

- Các nguồn nước hợp vệ sinh khác: nước suối hoặc nước mặt không bị ô nhiễm bởi các chất thải của người, động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất thải công nghiệp, làng nghề; nước mưa được thu hứng từ mái ngói, mái tôn, trần nhà bê tông (sau khi xả nước bụi bẩn) trong bể chứa, lu chứa được rửa sạch trước khi thu hứng; nước mạch lộ là nguồn nước ngầm xuất lộ từ khe núi đá và núi đất không bị ô nhiễm bởi chất thải của người, động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất thải công nghiệp, làng nghề.

e) Tỷ lệ hộ dân cư có hố xí hợp vệ sinh là số phần trăm hộ dân cư được sử dụng hố xí hợp vệ sinh trong tổng số hộ hiện có trong năm xác định. Công thức như sau:

	Tỷ lệ hộ dân cư có hố xí hợp vệ sinh (%)
	=
	Số hộ có hố xí hợp vệ sinh
	x
	100

	
	
	Tổng số hộ
	
	



Hố xí hợp vệ sinh phải bảo đảm các tiêu chuẩn: không gây ô nhiễm đất bề mặt, không gây ô nhiễm nước bề mặt và nước ngầm, không có ruồi muỗi, không có mùi hôi thối và mất mỹ quan, không tạo khả năng súc vật tiếp xúc với phân. 


Cột A,B, thể hiện toàn xã/P/TT và chi tiết (tên) đến từng thôn/khu, ghi theo thứ tự thường dùng.


Cột 1, ghi tổng số hộ dân cư, thống nhất với danh sách hộ dân cư- dân số.


Cột 2, ghi tổng số hộ dân cư đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa".


Cột 3, tính ra và ghi tỷ lệ (%) hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa.


Cột 4, ghi tổng số hộ dân cư dùng nước sạch.


Cột 5, ghi tổng số hộ dân cư có hố xí hợp vệ sinh


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu


Xã/P/TT thu thập thông tin và lập biểu báo cáo như sau:
- Số hộ dân cư đạt “gia đình văn hóa” và thôn/khu văn hóa thu thập trực tiếp từ kết quả bình xét, công nhận hàng năm cho từng thôn/khu và toàn xã/P/TT. 

- Đối với tình hình dùng nước sạch và hố xí hợp vệ sinh, Xã/P/TT  tổ chức, trong đó ngành y tế chủ đạo để rà soát thực tế đến thời điểm cuối năm; phương pháp rà soát kết hợp nhận định tổng quát và thị sát thực tế tại các địa bàn thôn/khu để xác định; chú ý liên quan tài liệu hiện có của các cuộc điều tra chuyên môn thống kê và theo dõi thường xuyên của ngành chức năng.

BIỂU SỐ: 20/X-XHMT 
SỐ HỘ DÂN CƯ NGHÈO, THOÁT NGHÈO, TÁI NGHÈO Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu đánh giá mức sống dân cư và phân hoá giàu nghèo, là căn cứ đề ra các chương trình, chính sách giảm nghèo đối với các vùng, các nhóm dân cư nghèo nhất.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

- Chuẩn nghèo là mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người được dùng để xác định người nghèo hoặc hộ nghèo. Những người hoặc hộ có thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo được coi là người nghèo hoặc hộ nghèo.


Chuẩn nghèo bằng chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm cộng với một mức chi tối thiểu cho các mặt hàng phi lương thực - thực phẩm, gồm: nhà ở, quần áo, đồ dùng gia đình, học tập văn hoá, giải trí, y tế, đi lại, thông tin liên lạc…


Chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm là trị giá của một rổ hàng hoá lương thực, thực phẩm thiết yếu bảo đảm khẩu phần ăn duy trì với nhiệt lượng tiêu dùng một người một ngày là 2100 Kcal. 


Nhà nước quy định mức chuẩn nghèo để áp dụng cho một thời kỳ nhất định. Theo quy định hiện nay chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015, hộ có mức thu nhập khu vực nông thôn từ 400.000 đồng/ người/ tháng trở xuống, khu vực thành thị từ 500.000 đồng/ người/ tháng trở xuống là hộ nghèo.

- Tỷ lệ nghèo là số phần trăm về số người hoặc số hộ có mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo trong tổng số người hoặc số hộ được nghiên cứu. Công thức như sau:

	Tỷ lệ nghèo (%)
	=
	Số người (hoặc hộ) nghèo
	x
	100

	
	
	Tổng số người (hoặc hộ) được nghiên cứu
	
	


- Mức cận nghèo do nhà nước quy định;  theo quy định chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015, hộ có mức thu nhập khu vực nông thôn từ 401.000 đến 520.000 đồng/ người/ tháng, khu vực thành thị từ 501.000 đến 650.000 đồng/ người/ tháng là hộ cận nghèo.

Cột A,B, ghi thứ tự và tên chủ hộ thoát nghèo, nghèo cũ, nghèo mới và tái nghèo cho năm báo cáo; ghi thống nhất với danh sách hộ dân cư- dân số.

Cột 1, ghi số khẩu (thành viên) của hộ. Những người được coi là thành viên hộ phải có đủ hai điều kiện sau:

+ Cùng ăn chung ở chung trong hộ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua;

+ Cùng có quí thu chi, nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều được đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của hộ đều lấy từ ngân sách đó.


Cột 2, ghi địa chỉ của hộ, theo Hộ thường trú, thôn/khu, số nhà.


Cột 3, ghi diện chính sách (nếu có) của hộ,ví dụ miền núi cao, thương binh, liệt sĩ, da cam, có công, mẹ VNAH, không nơi nương tựa...


Cột 4,  ghi năm theo mỗi loại hộ như sau:

- Đối với hộ thoát nghèo thì ghi năm hiện tại (tức là năm nay thoát nghèo);

- Đối với hộ mới nghèo thì ghi năm hiện tại (tức là năm bắt đầu nghèo);

- Đối với hộ tái nghèo, tức là những hộ trước đó đã từng là hộ nghèo rồi thoát nghèo, rồi năm nay lại nghèo thì ghi năm đã thoát nghèo là những năm trước. 

- Đối với hộ còn lại là những hộ nghèo từ năm trước (chưa thoát nghèo) tiếp tục nghèo thì bỏ trống không ghi.


Cột 5, ghi nguyên nhân chính của thoát nghèo, nghèo, tái nghèo, ghi vắn tắt theo các nguyên nhân nghèo, tái nghèo, bao gồm: thiếu vốn sản xuất, thiếu đất canh tác, thiếu phương tiện sản xuất, thiếu lao động, đông người ăn theo, có LĐ không có việc làm, không biết cách làm ăn, không có tay nghề, ốm đau hoặc mắc tệ nạn xã hội, chây lười lao động, nguyên nhân khác; đối với thoát nghèo ghi đã khắc phục nguyên nhân nghèo.

 
3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu


Xã/P/TT thu thập thông tin và lập biểu báo cáo từ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm. 


Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành LĐ- TBXH và ngành thống kê. Trong đó theo kết quả tổng điều tra, số hộ nghèo, cận nghèo được niêm yết đầy đủ ở một năm nào đó, hàng năm xem xét các trường hợp hộ thoát nghèo (để đưa ra khỏi danh sách), những hộ tiếp tục nghèo (để duy trì danh sách) và những hộ nghèo mới (để đưa vào danh sách, trong đó có hộ tái nghèo là đã từng nghèo, thoát nghèo rồi lại nghèo, có hộ mới nghèo).

 BIẾU SỐ: 21A/X-XHMT & 21B/X-XHMT
SỐ HỘ DÂN CƯ THIẾU ĐÓI  Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa


Chỉ tiêu phản ánh tình trạng thiếu đói của dân cư ở các địa phương do giáp hạt, do thiên tai,… gây ra, là cơ sở để có những can thiệp nhằm giải quyết tình trạng thiếu đói trong dân; đồng thời cũng là cơ sở đánh giá thực trạng đời sống nhân dân.


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

- Hộ thiếu đói là hộ tính đến thời điểm quan sát có nguồn dự trữ lương thực và dự trữ bằng tiền, trị giá hàng hoá, tài sản có thể bán được để mua lương thực tính bình quân đầu người đạt dưới 13 kg thóc (hay 9 kg gạo) 1 tháng. Nói cách khác, những hộ gia đình không thể có đủ lương thực để ăn hai bữa cơm hàng ngày được tính là hộ thiếu đói.

- Hộ thiếu đói gay gắt là hộ tính đến thời điểm quan sát không còn lương thực dự trữ và bản thân gia đình đó không còn nguồn dự trữ nào khác có thể bán đi để mua lương thực mà hoàn toàn phải dựa vào sự trợ giúp của họ hàng, người thân và tập thể hoặc sự trợ cấp của Nhà nước.

- Hộ chính sách bao gồm hộ thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng,  mẹ VNAH, gia đình già cả neo đơn không nơi nương tựa.

- Nhân khẩu thiếu đói là những người trong các hộ thiếu đói.

- Nhân khẩu thiếu đói thuộc hộ chính sách là những người trong các hộ thiếu đói thuộc diện chính sách.


Cột A,B, ghi thứ tự và tên chủ hộ thiếu đói cho năm báo cáo; ghi thống nhất với danh sách hộ dân cư- dân số.

Cột 1, ghi số khẩu (thành viên) của hộ, đó là Nhân khẩu thiếu đói. 


Cột 2, ghi địa chỉ của hộ, theo Hộ thường trú, thôn/khu, số nhà.


Cột 3, ghi số tháng thiếu đói trong năm; theo quy định thời điểm quan sát theo hàng tháng, mỗi hộ thiếu đói có số tháng thiếu đói là từ một tháng trở lên.


Cột 4, ghi diện chính sách (nếu có) của hộ,ví dụ thương binh, liệt sĩ, da cam, có công, mẹ VNAH, không nơi nương tựa... 


Cột 5, ghi cho hộ nghèo (N), cận nghèo (CN) (tương ứng có trong danh sách nghèo, cận nghèo).

Các chỉ tiêu bổ sung, ghi kết quả hỗ trợ đói nghèo.

3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu


Xã/P/TT thu thập thông tin và lập biểu báo cáo từ kết quả quan sát tình hình hộ thiếu dói hàng tháng, theo dõi hỗ trợ đói nghèo trong năm. 


Yêu cầu của công tác quan sát tình hình hộ thiếu đói, phải tổ chức thu thập thông tin ở các thôn/khu, theo phương pháp quan sát, nhận định trực tiếp các hộ trên địa bàn, và đánh giá hộ thiếu đói theo khái niệm trên đây.


Sử dụng danh sách hộ nghèo, cận nghèo đối chiếu tương ứng hộ thiếu đói, ghi vào biểu số lượng hộ cận nghèo chi tiết theo thôn/khu.


Thực hiện ghi chép theo dõi tình hình hỗ trợ đói, nghèo để ghi chép thông tin theo yêu cầu của biểu.

BIẾU SỐ: 22/X-XHMT 

SỐ NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT, NHÀ TÌNH NGHĨA, NHÀ TÌNH THƯƠNG (Hiện có đến 31/12/20.....)

1. Mục đích, ý nghĩa


Chỉ tiêu phản ánh thực trạng, cho thấy mức độ thành công của việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với hộ gia đình có công với cách mạng, các hộ gia đình nghèo và gặp hoàn cảnh khó khăn. Tặng nhà ở cho người có công với cách mạng, thương binh gia đình liệt sỹ và tặng nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lá lành đùm lá rách của dân tộc. 


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính


Theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

*.Đối tượng:

- Là hộ nghèo đang cư trú tại địa phương (khu vực không phải là đô thị trên phạm vi cả nước), có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. 

- Hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở; 

- Hộ không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và theo các chính sách hỗ trợ nhà ở khác. 

*.Thứ tự ưu tiên: 

-  Hộ gia đình có công với cách mạng; 

-  Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; 

-  Hộ gia đình trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; 

-  Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…); 

-  Hộ gia đình đang sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn; 

-  Các hộ gia đình còn lại. 

*. Loại nhà ở: được phân theo nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương và nhà hỗ trợ khác (như xóa nhà tạm). Nhà ở được trợ giúp thường có gắn biển loại nhà và tổ chức trợ giúp; vì vậy, có thể phân loại nhà theo tên ghi trên biển.
*.Các loại nguồn vốn

- Vốn ngân sách nhà nước là vốn được lấy từ ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương).

- Vốn của các tổ chức xã hội huy động là vốn do các tổ chức xã hội huy động được từ các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

- Vốn khác là các nguồn vốn còn lại.


Cột A, Cột B, thứ tự và ghi tên các chủ hộ đã được giao nhà sử dụng trong năm báo cáo. 

Cột 1, ghi số nhà đại đoàn kêt, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà được xóa theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg đã được giao nhà sử dụng trong năm báo cáo.

Cột 2, ghi giá trị của các ngôi nhà đã bàn giao ở Cột 1. 

Cột 3, ghi giá trị của các ngôi nhà được sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước. 

Cột 4, ghi giá trị của các ngôi nhà được sử dụng nguồn vốn từ các tổ chức xã hội huy động.

Cột 5, ghi giá trị của các ngôi nhà được sử dụng nguồn vốn khác.


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu


Xã/P/TT thu thập thông tin và lập biểu báo cáo từ kết quả quan sát, theo dõi tình hình chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (trong phạm vi quản lý, kết hợp sổ sách ghi chép của ngành Mặt trận Tổ quốc, Lao động - Thương binh và Xã hội).

BIẾU SỐ: 23/X-XHMT  

SỐ VỤ BẠO LỰC GIA ĐÌNH NGƯỜI GIÀ, PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH Năm 20.....

1. Mục đích, ý nghĩa


Các chỉ tiêu phản ánh tình hình trật tự an toàn xã hội nói chung, phản ánh quy mô của tình trạng bạo lực gia đình đối với nhóm đối tượng yếu thế là người già, phụ nữ và trẻ em nói riêng, là cơ sở phục vụ công tác quản lý xã hội, lập chính sách và biện pháp hạn chế tình trạng bạo lực, bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em.


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính


Bạo lực gia đình đối với người già, phụ nữ và trẻ em là những vụ mà các thành viên trong gia đình cố ý gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác (là người già, là phụ nữ, là trẻ em) trong gia đình. Cụ thể, bao gồm các hành vi sau:

- Hành hạ, đánh đập hoặc hành vi cố ý xâm hại đến sức khỏe, tính mạng;

- Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

- Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;

- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;

- Cưỡng ép quan hệ tình dục;

- Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;

- Chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên trong gia đình;

- Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;

- Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.


Số vụ bạo lực gia đình đối với người già, phụ nữ và trẻ em đã được xử lý là số vụ đã được đưa ra hòa giải, tư vấn, góp ý phê bình tại cộng đồng và người có hành vi ngược đãi bị xử lý theo pháp luật.


Cột A,B, Thể hiện toàn xã/P/TT và chi tiết (tên) đến từng thôn/khu, ghi theo thứ tự thường dùng.


Cột 1, ghi tổng số vụ bạo lực gia đình xẩy ra. Đối với thời điểm phát sinh thì số vụ luôn là một (hoặc hơn một nều có các vụ xảy ra liên tiếp ở một khoảng thời gian). Đối với cả năm, số vụ được cộng dồn các vụ đã xẩy ra trong năm.


Cột 2,3,4, ghi số vụ cụ thể của mỗi loại đối tượng (người già, phụ nữ, trẻ em).


Cột 5,6, ghi số vụ đã được xử lý, trong đó xử lý hình sự; (chú ý đối với báo cáo nhanh thì kết quả xử lý báo cáo theo thời điểm xử lý). 


3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu


Xã/P/TT thu thập thông tin và lập biểu báo cáo từ thực tế phát sinh các vụ bạo lực gia đình xẩy ra trên địa bàn. 


Theo yêu cầu hiện hành mọi vụ việc phát sinh về bạo lực gia đình mang tính nghiêm trọng đều phải được phản ánh kịp thời. Tại thời điểm phát sinh, địa phương sở tại phải tổ chức xác định quy mô, mức độ của sự kiện xẩy ra và báo cáo kịp thời cho cấp trên (gọi là báo cáo nhanh). Các số liệu, diễn biến  của mỗi vụ xẩy ra phải được ghi chép lưu trữ để tổng hợp báo cáo cho cả năm.

BIỂU SỐ: 24/X-XHMT 

SỐ VỤ CHÁY, NỔ

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh số lượng các vụ cháy, nổ xảy ra và mức độ thiệt hại về người và tài sản do các vụ cháy, nổ này gây ra, làm cơ sở đề ra những biện pháp hữu hiệu chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

- Vụ cháy, nổ là trường hợp xảy ra cháy, nổ trong khu dân cư (nhà ở,…), cơ sở sản xuất kinh doanh, cháy rừng… gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng tới môi trường. Một lần để xảy ra cháy, nổ thì được gọi là một vụ cháy, nổ.

- Mức độ thiệt hại bao gồm thiệt hại về người, về tài sản do các vụ cháy nổ gây ra. Về người bao gồm số người bị thương, số người bị chết. Về tài sản bao gồm tiền mặt hay hiện vật được quy thành tiền theo thời giá.

Cột A, ghi sẵn tên các loại vụ cháy, nổ có thể xảy ra, và ghi tiếp những vụ thực tế xảy ra mà chưa ghi sẵn tên. 
Cột 1, ghi số vụ thực tế xảy ra trên địa bàn. Đối với thời điểm phát sinh thì số vụ luôn là một (hoặc hơn một nều có các vụ xảy ra liên tiếp ở một khoảng thời gian). Đối với cả năm, số vụ được cộng dồn các vụ đã xẩy ra trong năm.

Cột 2, ghi tổng giá trị thiệt hại về tài sản do các vụ cháy nổ gây ra. Việc xác định tổng giá trị thiệt hại về tài sản được tổ chức đánh giá theo cách thức phương pháp nhất định. Đối với thời điểm phát sinh thì tổng giá trị thiệt hại được xác định nhanh ước tính, sau đó phải có xác định và báo cáo số liệu chính thức. Đối với cả năm, tổng giá trị thiệt hại về tài sản được cộng dồn thiệt hại (số xác định chính thức) của các vụ đã xẩy ra trong năm. 

Cột 3,4 ghi thiệt hại về người, ghi số người chết, bị thương do các vụ cháy nổ gây ra. Đối với thời điểm phát sinh thì được xác định nhanh, sau đó phải có xác định chính thức thiệt hại về người. Đối với cả năm, số người chết, mất tích và bị thương được cộng dồn (số xác định chính thức) của các vụ đã xẩy ra trong năm.

Trong đó, xác định số người chết, mất tích là nhân khẩu TTTT của xã/P/TT.

Phần mô tả phát sinh, chủ yếu ghi cho thời điểm phát sinh; đối với cả năm cũng có thể mô tả ngắn gọn diễn biến các vụ cháy nổ xẩy ra trong năm.
3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu

Xã/P/TT thu thập thông tin và lập biểu báo cáo từ thực tế phát sinh các vụ cháy nổ xẩy ra trên địa bàn. 

Theo yêu cầu hiện hành mọi vụ việc phát sinh về cháy nổ đều phải được phản ánh kịp thời. Tại thời điểm phát sinh, địa phương sở tại phải tổ chức xác định quy mô, mức độ của sự kiện xẩy ra và báo cáo kịp thời cho cấp trên (gọi là báo cáo nhanh). Các số liệu, diễn biến  của mỗi vụ xẩy ra phải được ghi chép lưu trữ để tổng hợp báo cáo cho cả năm.

BIỂU 25/X-XHMT

SỐ VỤ VÀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA

1. Khái niệm, nội dung

- Thiên tai là thảm họa do thiên nhiên gây ra như: áp thấp nhiệt đới, bão, động đất, lụt, lũ, lốc, sạt lở đất, sét đánh, mưa lớn, mưa đá, núi lửa, rét đậm rét hại, sóng thần, triều cường… xảy ra và gây ảnh hưởng trong địa bàn quận/ huyện.

- Số vụ thiên tai là số lần thực tế xảy ra trong năm có ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

- Mức độ thiệt hại bao gồm thiệt hại về người, về tài sản do các vụ thiên tai gây ra. Về người bao gồm số người bị chết,  số người bị mất tích, số người bịthương . Về tài sản bao gồm tiền mặt hay hiện vật được quy thành tiền theo thời giá.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A: ghi sẵn danh mục các loại thiệt hại về người, về công trình, tài sản, v.v…, và ghi loại thiệt hại khác (nếu có) vào các dòng để sẵn theo nhóm thiệt hại tương ứng.
Từ Cột 1 đến Cột 14: ghi số vụ thiệt hại, số lượng, giá trị thiệt hại theo từng loại thiệt hại:
- Đối với mỗi đợt thiên tai phát sinh trên địa bàn: báo cáo số liệu của từng đợt thiên tai.
- Đối với báo cáo năm: tổng hợp số liệu thiệt hại do thiên tai phát sinh trong cả năm báo cáo theo từng loại thiên tai.
3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số liệu thiệt hại được thu thập, báo cáo theo từng đợt phát sinh thiên tai và báo cáo thiệt hại cả năm do thiên tai gây ra trên địa bàn xã/phường/thị trấn. Cụ thể:
- Báo cáo nhanh: Sau một ngày thiên tai kết thúc và hàng ngày nếu thiên tai xảy ra trong nhiều ngày.
BIỂU SỐ: 26/X-VĐT 

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN DO UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ  (THÁNG)
I/ Khái niệm vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 

1. Mục đích, ý nghĩa 
Vốn đầu tư là một trong các yếu tố vật chất trực tiếp quyết định tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ, cải thiện môi trường. Thống kê vốn đầu tư thực hiện nhằm xác định quy mô, cơ cấu của vốn đầu tư, theo nguồn vốn đầu tư, theo ngành kinh tế, theo khoản mục đầu tư, theo thành phần kinh tế. Chỉ tiêu vốn đầu tư thực hiện là một trong những chỉ tiêu thống kê quan trọng; nó còn được dùng để tính một số chỉ tiêu thống kê quan trọng khác, như tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư...


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là toàn bộ tiền vốn bỏ ra (chi tiêu) để làm tăng hoặc duy trì năng lực sản xuất và nguồn lực để nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của toàn xã hội trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). 

Vốn đầu tư: Tống số tiền của nhà đầu tư bỏ ra để đạt được mục đích đầu tư, nhằm làm tăng hoặc duy trì tài sản cố định và tài sản lưu động trong quá trình sản xuất, trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).

Vốn đầu tư thực hiện: Số vốn thực tế chủ đầu tư đã bỏ ra để triển khai xây dựng, mua sắm thiết bị, máy móc … sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm).

Vốn đầu tư thường thực hiện qua các dự án đầu tư và các chương trình mục tiêu với mục đích bổ sung tài sản cố đinh, tài sản lưu động.

- Đối với khu vực nhà nước, vốn đầu tư được thực hiện qua các dự án/ công trình đầu tư và các chương trình mục tiêu của nhà nước; đầu tư vào dự án /công trình hạ tầng cơ sở gồm các dự án/công trình giao thông như: cầu cống đường sá, bến cảng, nhà ga; các dự án /công trình thủy lợi như: đê điều, hồ đập nước, kênh mương; các dự án/công trình hạ tầng kỹ thuật như dự án/công trình cấp thoát nước, dự án/công trình xử lý chất thải vv..; đầu tư vào các dự án /công trình nhà ở, chung cư; đầu tư vào các dự án /công trình khác gồm các dự án/công trình dân dụng khác như công sở, bệnh viện, trường học, thư viện, nhà văn hoá …

- Đối với các khu vực kinh tế khác là đầu tư cho các dự án/công trình, các cơ sở sản xuất kinh doanh vv...

Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, vốn đầu tư thực hiện có thể chia theo nguồn vốn đầu tư, thành phần kinh tế, ngành kinh tế và khoản mục đầu tư:

II. Vốn đầu tư phân theo nguồn:  



1. Vốn ngân sách nhà nước: Chỉ tiêu phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư theo dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước của địa phương (huyện) trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm) do Nhà nước quản lý và điều phối thống nhất.


2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính: Vốn ngân sách nhà nước chia theo hai nguồn:

- Ngân sách nhà nước Trung ương do Bộ, Ngành quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện các dự án/công trình trên phạm vi cả nước.

- Ngân sách nhà nước địa phương do chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, xã quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện các dự án/công trình trên địa bàn mình. 

 + Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện: gồm các khoản sau:

- Vốn cân đối ngân sách cấp huyện: Là khoản đầu tư thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp huyện phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh đối với từng lĩnh vực và đặc điểm kinh tế địa lý, dân cư của từng vùng và trình độ quản lý của địa phương. 

- Vốn của tỉnh hỗ trợ đầu tư có mục tiêu: Là khoản vốn đầu tư từ ngân sách của tỉnh hỗ trợ cho quận/huyện theo các chương trình, dự án đầu tư có mục tiêu của nhà nước và tỉnh.

- Vốn khác: Là các khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước ngoài 2 khoản đầu tư phát triển của huyện đã ghi ở trên. 

2. Vốn vay

a. Trái phiếu Chính phủ: 

Vốn vay từ nguồn Trái phiếu Chính phủ để thực hiện đầu tư các dự án/công trình. Chỉ ghi số liệu nguồn vốn từ Trái phiếu Chính phủ thực hiện cho đầu tư phát triển, không thu thập Trái phiếu Chính phủ dùng cho các mục đích khác.  

b. Vốn tín dụng đầu tư phát triển
- Vốn trong nước gồm:

+ Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh: là vốn mà đơn vị chủ đầu tư vay tại các tổ chức tín dụng được các cơ quan Nhà nước (Bộ Tài Chính…) hoặc định chế tài chính được chỉ định (do chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ bảo lãnh). 

+ Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: Là vốn mà chủ đầu tư  vay hưởng lãi suất ưu đãi hoặc không có lãi suất để đầu tư trong những ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư, đảm bảo hoàn trả được vốn vay.

- Vốn nước ngoài (ODA): Là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên Chính phủ. ODA gồm có: Cho vay không hoàn lại, vay ưu đãi và hỗn hợp.

+ ODA cho vay không hoàn lại: Là hình thức cung cấp ODA không phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ.

+ ODA vay ưu đãi (hay còn gọi là tín dụng ưu đãi): Là khoản vay với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm “yếu tố không hoàn lại” (còn gọi là “thành tố hỗ trợ”) đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc;

+ ODA vay hỗn hợp: Là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại, nhưng tính chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 35 % đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc.

ODA trong nguồn tín dụng đầu tư phát triển là khoản phải hoàn lại theo các điều kiện ưu đãi nêu trên. 

c. Vốn vay khác: Là số tiền đầu tư mà chủ đầu tư đi vay từ các tổ chức tín dụng trong nước (không kể tín dụng đầu tư của Nhà nước đã tính ở mục trên), vay các ngân hàng nước ngoài, vay các tổ chức quốc tế và vay các tổ chức và cá nhân dân cư khác, vay của công ty mẹ.

Việc xác định ngân hàng trong nước hay ngân hàng nước ngoài căn cứ vào lãnh thổ mà ngân hàng đặt địa điểm. 

3. Vốn tự có: Là nguồn vốn được hình thành từ vốn tích lũy thuộc sở hữu của Chủ doanh nghiệp, từ lợi nhuận của doanh nghiệp trích ra để đầu tư từ thanh lý tài sản, từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ, từ các Quỹ của DN, từ hình thức huy động vốn cổ phần, vốn góp liên doanh của các bên đối tác liên doanh. 

4. Vốn huy động từ các nguồn khác: Như đóng góp tự nguyện, biếu tặng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; Nguồn vốn huy động ngoài các nguồn đã ghi ở trên. 

Cách ghi biểu:

- Cột 1: Ghi số kế hoạch năm của cấp có thẩm quyền của địa phương giao. Nếu trong năm có điều chỉnh, hoặc bổ sung kế hoạch năm thì ghi theo số kế hoạch điều chỉnh hoặc bổ sung đối với các nguồn vốn. 

- Cột 2: Ghi số thực hiện tháng báo cáo. 

- Cột 3: Ghi số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo. 

- Cột 4: Ghi số dự tính tháng tiếp theo. 

Tháng báo cáo ghi theo tháng chính thức. Ví dụ: ngày 10 tháng 3 năm 2013, BQLXD cần hoàn thành báo cáo tháng 2/2013 và gửi về Chi cục thống kê. Cột 2 ghi số thực hiện tháng 2/2013, cột 3 ghi số cộng dồn 2 tháng đầu năm 2013, cột 4 ghi số dự tính thực hiện tháng 3/2013. 
BIỂU SỐ: 27/X-VĐT 

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN DO UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ (QUÝ)
A. Phân theo nguồn vốn
1. Vốn ngân sách nhà nước: Là khoản chi đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thuộc ngân sách nhà nước (gồm ngân sách nhà nước trung ương, ngân sách nhà nước địa phương) cấp cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Vốn ngân sách nhà nước chia theo hai nguồn:

- Ngân sách nhà nước Trung ương do Bộ, Ngành quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện các dự án/công trình trên phạm vi cả nước.

- Ngân sách nhà nước địa phương do chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, xã quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện các dự án/công trình trên địa bàn mình. 

2. Vốn vay

a. Trái phiếu Chính phủ: 

Vốn vay từ nguồn Trái phiếu Chính phủ để thực hiện đầu tư các dự án/công trình. Chỉ ghi số liệu nguồn vốn từ Trái phiếu Chính phủ thực hiện cho đầu tư phát triển, không thu thập Trái phiếu Chính phủ dùng cho các mục đích khác.  

b. Vốn tín dụng đầu tư phát triển
- Vốn trong nước gồm:

+ Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh: là vốn mà đơn vị chủ đầu tư vay tại các tổ chức tín dụng được các cơ quan Nhà nước (Bộ Tài Chính…) hoặc định chế tài chính được chỉ định (do chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ bảo lãnh). 

+ Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: Là vốn mà chủ đầu tư  vay hưởng lãi suất ưu đãi hoặc không có lãi suất để đầu tư trong những ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư, đảm bảo hoàn trả được vốn vay.

- Vốn nước ngoài (ODA): Là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên Chính phủ. ODA gồm có: Cho vay không hoàn lại, vay ưu đãi và hỗn hợp.

+ ODA cho vay không hoàn lại: Là hình thức cung cấp ODA không phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ.

+ ODA vay ưu đãi (hay còn gọi là tín dụng ưu đãi): Là khoản vay với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm “yếu tố không hoàn lại” (còn gọi là “thành tố hỗ trợ”) đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc;

+ ODA vay hỗn hợp: Là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại, nhưng tính chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 35 % đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc.

ODA trong nguồn tín dụng đầu tư phát triển là khoản phải hoàn lại theo các điều kiện ưu đãi nêu trên. 

c. Vốn vay khác: Là số tiền đầu tư mà chủ đầu tư đi vay từ các tổ chức tín dụng trong nước (không kể tín dụng đầu tư của Nhà nước đã tính ở mục trên), vay các ngân hàng nước ngoài, vay các tổ chức quốc tế và vay các tổ chức và cá nhân dân cư khác, vay của công ty mẹ.

Việc xác định ngân hàng trong nước hay ngân hàng nước ngoài căn cứ vào lãnh thổ mà ngân hàng đặt địa điểm. 

3. Vốn tự có: Là nguồn vốn được hình thành từ vốn tích lũy thuộc sở hữu của Chủ doanh nghiệp, từ lợi nhuận của doanh nghiệp trích ra để đầu tư từ thanh lý tài sản, từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ, từ các Quỹ của DN, từ hình thức huy động vốn cổ phần, vốn góp liên doanh của các bên đối tác liên doanh. 

4. Vốn huy động từ các nguồn khác: Như đóng góp tự nguyện, biếu tặng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; Nguồn vốn huy động ngoài các nguồn đã ghi ở trên. 

B. Chia theo khoản mục đầu tư

1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Toàn bộ vốn bỏ ra để cho việc khảo sát quy hoạch xây dựng công trình, chuẩn bị đầu tư, thiết kế; chi xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị; các chi khác được ghi trong tổng dự toán (bao gồm cả tiền chuyển quyền sử dụng đất). Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm:

- Vốn xây dựng và lắp đặt (vốn xây lắp).

- Vốn mua sắm thiết bị máy móc (vốn thiết bị).

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác.

a. Vốn  xây dựng và lắp đặt bao gồm:

+ Chi phá và tháo dỡ các vật liệu kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư, vật liệu được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư).

+ Chi san lấp mặt bằng xây dựng.

+ Chi xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nhà xưởng...), nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (nếu có).

+ Chi xây dựng các hạng mục công trình như làm mới, mở rộng, cải tạo và khôi phục các công trình xây dựng (bao gồm cả việc lắp ghép các cấu kiện trên mặt bằng xây dựng). Các hoạt động như đóng cọc, đổ khung, đổ bê tông, ốp đá, bắc giàn giáo, lợp mái, sửa chữa làm thay đổi hoặc mở rộng các công trình... đều được đưa vào nhóm này.

+ Chi lắp đặt thiết bị gồm: Lắp đặt trang thiết bị vật dụng mà chức năng xây dựng phải làm, những hoạt động này thường được thực hiện tại chân công trình xây dựng. Chi phí lắp đặt thiết bị còn bao gồm cả chi phí cho thăm dò, lắp đặt các hệ thống lò sưởi, điều hoà nhiệt độ, thiết bị thông gió, chống ẩm, lắp đặt ăng ten, hệ thống báo động và các công việc khác thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, thang máy, cầu thang tự động, lắp đặt ống dẫn trong xử lý công nghiệp, lắp máy lạnh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu,...

+ Hoàn thiện công trình xây dựng gồm: Các hoạt động khác nhau có liên quan đến hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình như lắp kính, trát vữa, quét vôi, trang trí, lát sàn, hoàn thiện phần mộc, công việc kiến trúc âm thanh, làm sạch ngoại thất... kể cả việc tu sửa các loại trang thiết bị đã đề cập ở trên.

- Chi di chuyển thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường hợp chỉ định thầu nếu có).

b. Vốn mua sắm thiết bị, máy móc bao gồm toàn bộ chi phí để mua sắm thiết bị, máy móc dụng cụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, thí nghiệm... (kể cả thiết bị cần lắp đặt và thiết bị máy móc không cần lắp đặt). Nội dung vốn thiết bị gồm:

+ Chi mua sắm thiết bị công nghệ gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công (nếu có), các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và thiết bị không cần lắp đặt), kể cả phần đường ống, đường dây trực thuộc máy móc.

+ Chi mua những dụng cụ dùng trong sản xuất (bàn thợ, đá mài,…) dụng cụ đo lường, thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ phục vụ quản lý kinh doanh (máy tính, máy in,…).

+ Chi vận chuyển từ nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường; chi phí gia công, kiểm tra thiết bị, máy móc khi đưa vào lắp.

+ Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình.

c. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác: Ngoài vốn xây lắp và thiết bị, trong tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn có một bộ phận vốn đầu tư khác là:

- Vốn khác cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

+ Chi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Chi tuyên truyền, quảng cáo (nếu có).

+ Chi nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án đầu tư.

+ Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.

- Vốn khac ở giai đoạn thực hiện đầu tư:

+ Chi khởi công công trình (nếu có).

+ Chi đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí phục vụ cho công tác tái định cư và phục hồi (đối với công trình xây dựng của dự án đầu tư có yêu cầu tái định cư và phục hồi).

+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất.

+ Chi khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí nghiệm (nếu có), chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá kết quả đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị; chi phí giám sát thi công xây dựng và các chi phí tư vấn khác,...

+ Chi cho hoạt động của ban quản lý dự án.

+ Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công trình (nếu có).

+ Chi kiểm định vật liệu vào công trình (nếu có).

+ Chi lập, thẩm tra đơn giá dự toán; chi phí quản lý; 

+ Chi bảo hiểm công trình; Chi lệ phí địa chính ;Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công, tổng dự toán công trình.

- Vốn khác ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng:

+ Chi thực hiện việc quy đổi vốn; thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình.

+ Chi tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm (trừ giá trị thu hồi),...

+ Chi thu dọn vệ sinh công trình; tổ chức nghiệm thu khánh thành và bàn giao công trình.

+ Chi đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất (nếu có).

+ Chi thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử (nếu có).

+ Chi nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được),...

2. Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB: Toàn bộ chi phí mua TSCĐ bổ sung thêm trong quý nhưng không qua hoạt động XDCB như: Mua nhà dùng cho văn phòng hoặc làm nhà xưởng, mua thêm thiết bị máy móc đơn lẻ bổ sung cho dây chuyền sản xuất hoặc ô tô để chở công nhân,… 

Lưu ý: Đối với giá trị của thiết bị máy móc, nếu mua sắm thuộc nguồn vốn XDCB (thiết bị gắn với công trình xây dựng) thì tính vào “vốn đầu tư XDCB”. Nếu mua sắm thiết bị lẻ không thuộc vốn của một công trình xây dựng, thì ghi vào mục này.

3. Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ: Toàn bộ chi phí thực tế trong quý cho công việc sửa chữa TSCĐ của chủ đầu tư (gồm chi phí phải thanh toán cho bên ngoài và chi phí cho phần đơn vị  chủ đầu tư tự làm).

Nguồn chi phí thường lấy từ vốn tự có (nguồn vốn khấu hao TSCĐ).

4. Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động: Chi phí duy trì và phát triển sản xuất bao gồm vốn đầu tư mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản. Đây là khoản vốn lưu động bổ sung trong kỳ nghiên cứu.

5. Vốn đầu tư khác: Bao gồm vốn đầu tư của các dự án hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực,...

* Cột B: Mã số: Ghi theo mã số đã quy định cho từng chỉ tiêu tương ứng đã ghi ở cột A

* Cột 1: Ghi số thực hiện quý báo cáo

* Cột 2: Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo

* Cột 3: Dự tính quý tiếp theo.
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